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TẦM NHÌN:  Trở thành nhãn hiệu sơn hàng đầu Việt Nam với công 
nghệ sơn tiên tiến; đem lại những sản phẩm tiết kiệm năng lượng 
và thân thiện với môi trường để phục vụ nhu cầu khách hàng.

SỨ MỆNH:  Tiếp tục nghiên cứu và mang đến hệ thống sản phẩm 
thân thiện với môi trường thông qua các dự án, OEM và kênh bán 
lẻ; giúp tăng trưởng lợi nhuận và phát triển bền vững.

TẦM NHÌN & SỨ MỆNH
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GIỚI THIỆU
Với gần 60 năm kinh nghiệm, tập đoàn Sơn TOA (Thái Lan) đang 
là nhãn hiệu sơn số 1 tại Thái Lan và là nhà sản xuất sơn công 
nghệ hàng đầu Đông Nam Á.

Tập đoàn Sơn TOA sản xuất và kinh doanh trong các lĩnh vực 
như: sản xuất sơn và chất liệu phủ, hoá chất, hoá dầu, công nghệ 
sơn xe hơi,...

Không chỉ thành công tại Thái Lan với thị phần sơn trang trí lên 
tới gần 50%, tập đoàn sơn TOA đang vươn mình mạnh mẽ ra 
nhiều nước trong khu vực và thế giới như: Việt Nam, Malaysia, 
Lào, Campuchia, Ấn Độ, Sri Lanka, Indonesia,...

Một trong những nhân tố quyết định đến thành công của Sơn 
TOA là sự nỗ lực nghiên cứu và ứng dụng những công nghệ tiên 
tiến nhất để tạo ra những sản phẩm với các tính năng vượt trội.
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VỀ TẬP ĐOÀN SƠN TOA

TẠI SAO

BẠN NÊN
CHỌN
CHÚNG TÔI ?

01

02

03

Sơn TOA đã đi tiên phong khi liên tục đón đầu những 
công nghệ tiên tiến để sản xuất những sản phẩm sơn 
nội và ngoại thất với nhiều tính năng nổi bật, giúp nâng 
cao chất lượng và độ bền của các công trình.

ĐÓN ĐẦU NHỮNG CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN

Trong những năm gần đây, công nghệ xanh được ứng dụng và triển khai 
nhiều trong cuộc sống khi con người nhận thức về nguy cơ ô nhiễm toàn 
cầu. Trong ngành sản xuất vật liệu xây dựng nói chung và ngành sơn nói 
riêng, khái niệm “sơn xanh” cho “công trình xanh” đã khá quen thuộc, 
mang ý nghĩa sơn có các thành phần thân thiện với môi trường và bảo 
đảm sức khỏe người dùng cùng những tính năng nổi bật như: sơn kháng 
khuẩn, sơn cách nhiệt, hàm lượng VOC thấp (VOC là hợp chất hữu cơ dễ 
bay hơi có trong sơn thông thường gây ảnh hưởng không tốt đến sức 
khỏe), sơn không sử dụng chì và thủy ngân,...

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ XANH

Tất cả những sản phẩm của Tập đoàn Sơn TOA (Thái Lan) - nhà cung 
cấp lớn về sơn và chất liệu phủ - đều được sản xuất theo các tiêu chí 
trên. Những yếu tố trên mang lại cho khách hàng giải pháp tối ưu và 
tiết kiệm khi các công trình được hoàn thiện và bảo vệ bởi TOA, sơn 
cao cấp thân thiện với sức khỏe người tiêu dùng và môi trường.

GIẢI PHÁP TỐI ƯU VÀ TIẾT KIỆM CHO CÔNG TRÌNH

Nhờ sự am hiểu khu vực, các sản phẩm của TOA đang phục vụ thị trường trọng 
điểm ở Đông Nam Á, cụ thể tại Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Singapo-
re, Thái Lan và Việt Nam, trong đó dẫn đầu là Thái Lan và Việt Nam. Qua đó, 
các dòng sơn cao cấp của TOA được người tiêu dùng trân trọng và đón nhận 
như một sự khẳng định cho bước tiến trong định hướng phát triển của toàn 
ngành công nghiệp sơn.

SỰ AM HIỂU NHU CẦU KHÁCH HÀNG CỦA TỪNG KHU VỰC

04

4



VỀ TẬP ĐOÀN SƠN TOA

TẠI SAO

BẠN NÊN
CHỌN
CHÚNG TÔI ?

01

02

03

Sơn TOA đã đi tiên phong khi liên tục đón đầu những 
công nghệ tiên tiến để sản xuất những sản phẩm sơn 
nội và ngoại thất với nhiều tính năng nổi bật, giúp nâng 
cao chất lượng và độ bền của các công trình.

ĐÓN ĐẦU NHỮNG CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN

Trong những năm gần đây, công nghệ xanh được ứng dụng và triển khai 
nhiều trong cuộc sống khi con người nhận thức về nguy cơ ô nhiễm toàn 
cầu. Trong ngành sản xuất vật liệu xây dựng nói chung và ngành sơn nói 
riêng, khái niệm “sơn xanh” cho “công trình xanh” đã khá quen thuộc, 
mang ý nghĩa sơn có các thành phần thân thiện với môi trường và bảo 
đảm sức khỏe người dùng cùng những tính năng nổi bật như: sơn kháng 
khuẩn, sơn cách nhiệt, hàm lượng VOC thấp (VOC là hợp chất hữu cơ dễ 
bay hơi có trong sơn thông thường gây ảnh hưởng không tốt đến sức 
khỏe), sơn không sử dụng chì và thủy ngân,...

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ XANH

Tất cả những sản phẩm của Tập đoàn Sơn TOA (Thái Lan) - nhà cung 
cấp lớn về sơn và chất liệu phủ - đều được sản xuất theo các tiêu chí 
trên. Những yếu tố trên mang lại cho khách hàng giải pháp tối ưu và 
tiết kiệm khi các công trình được hoàn thiện và bảo vệ bởi TOA, sơn 
cao cấp thân thiện với sức khỏe người tiêu dùng và môi trường.

GIẢI PHÁP TỐI ƯU VÀ TIẾT KIỆM CHO CÔNG TRÌNH

Nhờ sự am hiểu khu vực, các sản phẩm của TOA đang phục vụ thị trường trọng 
điểm ở Đông Nam Á, cụ thể tại Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Singapo-
re, Thái Lan và Việt Nam, trong đó dẫn đầu là Thái Lan và Việt Nam. Qua đó, 
các dòng sơn cao cấp của TOA được người tiêu dùng trân trọng và đón nhận 
như một sự khẳng định cho bước tiến trong định hướng phát triển của toàn 
ngành công nghiệp sơn.

SỰ AM HIỂU NHU CẦU KHÁCH HÀNG CỦA TỪNG KHU VỰC

04

NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN
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TOA là nhà sản xuất sơn đầu tiên tại Thái Lan 
và Đông Nam Á tung ra sản phẩm sơn nước 
cao cấp SuperShield, ứng dụng công nghệ 
Hoa Kỳ với thành phần nhựa acrylic 100%.

Cung cấp dịch vụ giải pháp TOA 
Color World với hệ thống máy pha 
màu tự động.

TOA ra mắt sản phẩm sơn nước ngoại thất siêu 
cao cấp TOA 7in1 có khả năng đàn hồi gấp 3 lần 
đem lại độ che phủ tối đa, bảo vệ hiệu quả bề mặt 
công trình.

TOA ra mắt sản phẩm sơn nước nội thất 
siêu cao cấp SuperShield DuraClean, là sản 
phẩm đầu tiên và duy nhất áp dụng công 
nghệ kháng khuẩn Microban® của Hoa Kỳ.

- Thành lập công ty TNHH 
Sơn TOA Lào.
- TOA ra mắt sản phẩm sơn 
TOA Shield-1 Nano Silicone.

2009
TOA đưa vào thị trường sản phẩm 
mới TOA ExtraShield và hệ thống 
sơn phủ Woodstain cho gỗ và Sơn 
Thơm Công Nghiệp gốc nước.

TOA phát triển công nghệ “Ultra 
Low VOCs” với hàm lượng VOCs 
thấp nhất thị trường sơn.

TOA đánh dấu kỷ niệm 50 
năm với thông điệp về môi 
trường Greenovation “We 
Paint Happiness”.

TOA ứng dụng công nghệ Titanium 
vào sản phẩm mới SuperShield 
Titanium, đem lại độ bền bảo đảm lên 
đến 15 năm

Thành lập TOA Paint Products Sdn. 
Bhd. và TOA Coating Products Sdn. 
Bhd. tại Malaysia.

Thành lập nhà máy sản 
xuất tại Bang Na, Thái Lan.

Thành lập công ty TNHH Sơn TOA 
Việt Nam.

TOA đã thành lập Công ty TNHH TOA 
Coating (Campuchia) hỗ trợ xây dựng 
nhà máy sản xuất sơn mới.

2021
TOA mua lại mảng kinh doanh gạch ốp lát, 
nắm giữ 52% cổ phần phổ thông tại 2 công ty 
Phacha Enterprise Co., Ltd. và Phawatri 
Intertrade Co., Ltd. vào tháng 2/2021.

2022
TOA ra mắt sản phẩm sơn nội thất siêu cao cấp TOA 
Organic Care với thành phần có nguồn gốc từ thực 
vật. Đây là sản phẩm đầu tiên và duy nhất ở Thái Lan 
được USDA Hoa Kỳ chứng nhận BioPreferred®, mang 
đến sự an toàn cao nhất cho con người và môi trường.

Tập đoàn Sơn TOA (Thái Lan) đã thực 
hiện phiên IPO và huy động 12,2 tỷ 
baht, tương đương 368,36 triệu USD.

Thành lập công ty  sơn TOA tại các 
quốc gia:
- TOA Coating Myanmar
- Sơn TOA Campuchia
- PT TOA Coating Indonesia.
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Ghana

Curacao

HỆ THỐNG PHÂN PHỐI THẾ GIỚI

MYANMAR
TOA Coating Myanmar Co., Ltd
Văn phòng: Room No. 1602-1603 , Level 16, Office Tower 2, 
Time City Complex, No.8 Quarter, Kyuntaw Street, Kamayut 
Township, Yangon Myanmar.
Tel: +95 012309314 / +95 012309315
Email: customercare.myanmar@toagroup.com
Nhà máy: Lot No. C-21 ,Zone A, Thilawa Special Economic 
Zone, Kamayut Township, Yangon, Myanmar.

Toa Paint (Thailand) Public Co., Ltd
Văn phòng: 31/2 Moo 3, Bangna-Trad Road, Bangsaothong, 
Bangsaothong, Samutprakan 10570, Thailand.
Tel: 02-335-5555 / 02-335-5777
Email: contact@toagroup.com
Website: www.toagroup.com

THAILAND

Toa Paint Products Sdn. Bhd.
Văn phòng: B3A-30 (Floor 3A), 10 Boulevard, Lebuh Raya 
Sprint, PJU 6A, 47400, Petaling Jaya, Selangor, Malaysia.
Tel: + 603 7725 2699
Website: www.toagroup.com.my
Nhà máy: Lot 63802, Jalan Telok Gong, Telok Gong, 42000 
Port Klang, Selangor, Malaysia.
Tel: +603 3134 1629
Email: toa@toagroup.com.my

MALAYSIA CAMBODIA
TOA Coating (Cambodia) Co., Ltd.
Phnom Penh Special Economic Zone Lot: P2-087-088, 
National Road No. 4, Boeung Thom III Village, Sangkat 
Boeung Thom, Khan Porsenchey, Phnom Penh, Cambodia.
Tel: +855 95 999 538
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Malaysia

Myanmar

Thái Lan
Ấn Độ

Pakistan

Sri Lanka

Indonesia

Singapore

Campuchia

Trung Quốc

Mauritius

U.A.E.

Lào

Việt Nam

Cook Islands

Maldives

TOA Paint (Laos) Sole Co.,Ltd
Nhà máy: 279 Unit 6, Thadeua Road (Km15), Ban Nahai, 
Hatxayfong District, Vientiane Capital Lao PDR. 
Tel: (856-021) 812082,812133
Email: info_toal@toagroup.com

LAOS INDONESIA
PT TOA Coating Indonesia
Văn phòng: APL Tower, Unit T3 & Unit T5, Lantai 7, Jl. 
Letjend S. Parman Tanjung Duren Selatan , Grogol Petamburan, 
Jakarta Barat 11470, DKI Jakarta.
Nhà máy: Kawasan Industri Millenium Blok F1 RT 004/002, 
Desa Peusar, Kec. Panongan Tangerang-Banten 15710.
Tel: (+62) 21-2903-4458-61
Email: cs.mkt@toagroup.com

Công ty TNHH Sơn TOA Việt Nam
Văn phòng: Tòa nhà Etown 3, Lầu 8, Phòng 8.5, 364 
Cộng Hòa, P. 13, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.
Tel: (028) 3813 1999 
Website: www.toagroup.com.vn
Nhà máy:Đường số 2, KCN Tân Đông Hiệp A, TP. Dĩ An, T. Bình Dương 
Tel: (0274) 3775 678   

Công ty TNHH Toa Performance Coating (Việt Nam)
Văn phòng: Tòa nhà Etown 1, Lầu 9, Phòng 9.8B, 364 
Cộng Hòa, P. 13, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.
Tel: (028) 3842 8883

VIETNAM

7



1:  TOÀ NHÀ BAIYOKE SKY/ BANGKOK

2: TOÀ NHÀ THE RIVER/ BANGKOK

3: TOÀ NHÀ MAHANAKHON/ BANGKOK

4: KHÁCH SẠN LEBUA STATE TOWER/ BANGKOK

4

CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU

1 2

3 4
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1:  KHÁCH SẠN CENTARA GRAND/ BANGKOK
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1:  TOÀ NHÀ EXAT/ BANGKOK

2: BẢO TÀNG KHOA HỌC QUỐC GIA RAMA9/ PATHUMTANI

3: BENZ BKK KANCHANAPISEK/ BANGKOK
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CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU

1 2

3 4

11



1:  SIAM PREMIUM OUTLETS/ BANGKOK

2: ĐẠI HỌC CHIANG MAI/ CHIANG MAI

3: BỆNH VIỆN BANGKOK HOSPITAL CHANTHABURI/ CHANTHABURI

4: BỆNH VIỆN CHULABHORN/ BANGKOK

CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU

4 1 2

3 4
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1:  SIAM PREMIUM OUTLETS/ BANGKOK
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1:  SATELLITE BUILDING 1 - SÂN BAY SUVARNABHUMI/ SAMUTPRAKARN

2: HI-SPEED RAIL & RAILWAY STATION/ BANGKOK - PHITSANULOK

3: MRT SOUTH PURPLE LINE/ BANGKOK

CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU
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Paint Việt Nam
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Paint Việt Nam

GIỚI THIỆU
Sơn TOA đã có mặt tại Việt Nam khá sớm trong những năm 90 
thông qua con đường xuất khẩu. Với những bước đầu tư lâu dài và 
mang tính quyết định trong những năm gần đây đã đem lại cho 
Sơn TOA Việt Nam thành công ngoài mong đợi: Nằm trong Top 
10 thương hiệu tiêu biểu Châu Á Thái Bình Dương năm 2020, Top 
10 thương hiệu dẫn đầu Việt Nam năm 2019. Sơn TOA Việt Nam 
có trụ sở tại Tp.HCM, nhà máy tại Bình Dương, cùng với 4 văn 
phòng đại diện tại Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang và Cần Thơ. Mạng 
lưới phân phối với hơn 1000 cửa hàng trải dài trên 63 tỉnh thành. 
Sơn TOA Việt Nam là mô hình lý tưởng để tập đoàn sơn TOA mở 
rộng sự hiện diện của mình tại nhiều nước trong khu vực và trên 
thế giới.
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Ứng dụng công nghệ 3MTM từ Hoa Kỳ vào
dòng sản phẩm sơn nước ngoại thất
TOA 4 Seasons.

Công ty TNHH Sơn TOA Việt Nam kỉ niệm 20 năm
thành lập. Đây cũng là năm TOA ứng dụng thành
công công nghệ Clean Max trong sản phẩm sơn
nước nội thất cao cấp TOA Thoải Mái Lau Chùi.

Xây dựng trung tâm phân phối hiện đại
với quy mô gần 3ha2022

Ra mắt sản phẩm sơn nước nội thất siêu
cao cấp SuperShield DuraClean A+ với
công nghệ Air Detoxify - khử độc không khí.

2018

2016

2013

2015

2023

Chứng nhận Green Label - sản phẩm thân thiện với
môi trường.

2019

Sơn nước ngoại thất siêu cao cấp SuperShield bảo
vệ công trình lên đến 15 năm với công nghệ
Ti-PureTM.

2017

NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN

Ứng dụng năng lượng sức mạnh 4 Powers
vào dòng sản phẩm TOA 4 Seasons tích hợp
4 tính năng vượt trội giúp công trình luôn
bền vững trước mọi điều kiện khắc nghiệt
của thời tiết.

2020

Kỷ niệm 25 năm thành lập
Công ty TNHH Sơn TOA Việt Nam.

Chính thức ra mắt nhãn hàng
TOA Hóa Chất Xây Dựng

CHUỖI GIẢI PHÁP BẢO VỆ TOÀN DIỆN CHO CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG

HỆ THỐNG SẢN PHẨM HÓA CHẤT XÂY DỰNG
TỪ SƠN TOA VIỆT NAM

1998

2010

2009

2006

1995

1990

2008

Mở rộng nhà máy với dây chuyền sản xuất hiện đại 
hoàn toàn tự động tại KCN Tân Đông Hiệp A, 
Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.

Công ty TNHH Sơn TOA Việt Nam được thành lập.

Nhà máy đầu tiên đi vào hoạt động.

Sơn TOA được nhập khẩu vào Việt Nam.

NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN

Sơn TOA giới thiệu sơn nước ngoại thất
TOA NanoShield sử dụng công nghệ Nano.

Cho ra đời TOA NanoClean - sản phẩm sơn nội thất
cao cấp ứng dụng công nghệ Nano đem lại khả
năng kháng khuẩn đến 99,9% và lau chùi dễ dàng.

Giới thiệu sơn nước ngoại thất cao cấp
TOA NanoShield chống nóng - giải pháp
cho vấn đề bức thiết về thay đổi khí hậu
toàn cầu.2012

Sơn nước ngoại thất siêu cao cấp SuperShield 
bảo vệ công trình đến 10 năm với công nghệ 
Titanium Triple Protection & Self-cleaning.

Tự Làm Sạch

Năm
Bảo vệ
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Công nghệ tiêu chuẩn Quốc tế - chìa khóa tạo nên sản phẩm chất lượng mà Sơn TOA luôn phát 
triển và nghiên cứu để tạo ra những công nghệ mới, để đạt được những tiêu chuẩn cao nhất đáp 
ứng nhu cầu của khách hàng trong và ngoài nước. 

1. Công nghệ Titanium Triple Protection
Với 3 lớp Titanium, công nghệ Titanium Triple Protection giúp màng sơn có độ 
bền gấp 3 lần sơn thông thường.

2. Công nghệ Ti-PureTM

Công nghệ cải tiến từ Titanium Triple Protection gia tăng khả năng chống chịu thời 
tiết cho màng sơn cùng với bột màu độ bền cao bảo vệ công trình luôn bền đẹp lên 
đến 15 năm.

3. Công nghệ Tự làm sạch
Công nghệ sử dụng những hạt nhựa có cấu trúc phân tử kép – lớp trong mềm để những 
phân tử sắp xếp dễ dàng và lớp ngoài cứng để bụi không bám vô được. Khi mưa xuống, 
những hạt nước lan tỏa và cuốn đi bụi bẩn.

4. Công nghệ Air Detoxify
Công nghệ giúp màng sơn hấp thụ & chuyển hóa phoóc-môn trong không khí 
thành hơi nước, làm sạch không khí, mang lại không gian nội thất trong lành, an 
toàn.

5. Công nghệ Microban
Công nghệ Microban Kháng khuẩn từ Mỹ giúp màng sơn có khả năng kháng khuẩn, 
bảo vệ con người khỏi các vi khuẩn gây bệnh thường gặp như tiêu chảy, dị ứng, 
viêm hô hấp,…

CÔNG NGHỆ SƠN

Tự Làm Sạch
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Mỗi công ty thành viên trong tập đoàn Sơn TOA luôn biết ứng dụng những công nghệ có được 
để tạo nên chất lượng Quốc tế cho mỗi sản phẩm. Sơn TOA luôn hợp tác chặt chẽ cùng nhiều 
công ty, tập đoàn hàng đầu đến từ Pháp, Đức, Nhật Bản, Hà Lan, Mỹ và Singapore. Kết quả là 
khách hàng luôn có đầy tự tin đối với sản phẩm của TOA, sản phẩm luôn đạt những tiêu chuẩn 
Quốc tế khắt khe nhất.

6. Công nghệ Nano
Là công nghệ có thể thay đổi kích thước phân tử nhỏ đến 1 phần tỷ mét (Nanomet), 
tạo ra những vật liệu có tính năng siêu việt.

∙ Cấu tạo đặc biệt của hạt Nano Silicone có khả năng chống thấm tuyệt vời.

∙ Bột màu chống nóng Nano Solar Pigment giúp màng sơn phản chiếu sức nóng 
của ánh nắng mặt trời lên đến 95% làm cho nhiệt độ giảm từ 3oC - 5oC, giúp tiết 
kiệm điện và năng lượng tiêu hao đến 30%.

∙ Công nghệ Nano Ag+ (Bạc) mang lại khả năng kháng khuẩn đến 99,9% cho bề 
mặt tường nhà.

7. Green Label
Công nghệ xanh ứng dụng trong Sơn TOA hạn chế tối đa việc sử dụng hợp chất hữu cơ 
bay hơi trong Sơn, góp phần bảo vệ môi trường và sức khoẻ con người tránh các tác 
nhân gây ung thư, Thành phần của các sản phẩm Sơn TOA hiện nay:

∙ Không chứa chì và thuỷ ngân.

∙ Không chứa APEO - Hàm lượng chất hữu cơ bay hơi (VOCs) thấp.

∙ Không chứa phoóc-môn.

8. Công nghệ Clean Max
Các hạt Clean Max với kích thước cực nhỏ len lỏi vào những lỗ li ti giữa các hạt bột 
màu và bột độn tạo nên một bề mặt phẳng mịn giúp các vết bẩn không thể thấm 
sâu vào bên trong, ngăn sự hình thành các vết ố bẩn. Việc cọ rửa, lau chùi trở nên 
tiện lợi và dễ dàng hơn.

9. Công nghệ 3MTM 

Phụ gia 3MTM Flourosurfactants giúp tăng khả năng tự làm sạch bề mặt màng sơn, 
tạo hiệu ứng đẩy bụi bẩn ra khỏi bề mặt màng sơn, giúp chống bám bụi hiệu quả, 
thách thức điều kiện thời tiết khắc nghiệt và giữ màu sắc bền đẹp theo thời gian.

CÔNG NGHỆ SƠN
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CHỨNG NHẬN

Tất cả những sản phẩm do tập đoàn Sơn TOA sản xuất đều nhận được sự ủng hộ và tán thành của khách hàng. 
Để có được điều này, tập đoàn đã định hướng sản xuất những sản phẩm chất lượng cao, cập nhật công nghệ 
mới nhất để đáp ứng nhu cầu cụ thể của khách hàng. Quan điểm này đã giúp tập đoàn giành được nhiều giải 
thưởng và danh tiếng trên thị trường quốc tế. Công ty Sơn TOA Việt Nam cũng đã thừa hưởng những thành tựu 
này từ tập đoàn Sơn TOA Thái Lan.

1. ISO 9001:2015  
Hệ thống quản lý chất lượng

2. ISO 14001:2015
Hệ thống quản lý môi trường

3. ISO 45001:2018
Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp

4. ISO 50001:2018
Hệ thống quản lý năng lượng

5. Chứng nhận hợp quy
Chứng nhận hợp quy QCVN 16:2019/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, 
hàng hóa vật liệu xây dựng.
Chứng nhận hợp quy QCVN 08:2020/BCT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn 
hàm lượng chì trong sơn.

 

6. Chứng nhận hợp chuẩn

Chứng nhận hợp chuẩn: TCVN 8652:2012/TCVN 8652:2020 - Tiêu chuẩn quốc gia 
về sơn tường dạng nhũ tương.

Chứng nhận hợp chuẩn: TCVN 5730:2008  - Tiêu chuẩn quốc gia về sơn alkyd - yêu 
cầu kỹ thuật chung.

Chứng nhận hợp chuẩn: TCVN 9014:2011(*)  - Tiêu chuẩn quốc gia về sơn epoxy.

Chứng nhận hợp chuẩn TCVN 7239:2014 - Tiêu chuẩn quốc gia về bột bả tường xi 
măng Poóc lăng.

Chứng nhận hợp chuẩn TCVN 9013:2013(*) - Tiêu chuẩn quốc gia về sơn polyurethane 
bảo vệ kết cấu thép.

Chứng nhận hợp chuẩn JIK K 5531:2003(*) – Tiêu chuẩn về Nitrocellulose Lacquer.

BS EN 14891:2017 - Chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm Vật liệu chống thấm gốc xi 
măng – polyme

7. Chứng nhận xanh Green Label
Thành lập vào năm 1992, chứng nhận xanh như Green Label được quản lý bởi Hội 
đồng Môi trường Singapore SEC cấp phép cho các sản phẩm công nghiệp và hàng 
tiêu dùng thân thiện với môi trường, đáp ứng các tiêu chuẩn sinh thái của Hội đồng 
môi trường Singapore.

49-12 13-22

TCVN 8652:2012 TCVN 8652:2020

TCVN 5730:2008

TCVN 9014:2011(*)

TCVN 7239:2014

TCVN 9014:2013(*)

JIS K 5531:2003(*)

BS EN 14891:2017
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GIẢI THƯỞNG

1. Giải Thưởng Rồng Vàng lần thứ 22 - Hạng Mục "Premium Products"
Sơn TOA Việt Nam vinh dự nhận giải thưởng Rồng Vàng lần thứ 22 với hạng mục “Premium 
Products” do Bộ Ngoại giao, Tạp chí Kinh tế Việt Nam và Ủy ban Nhân dân TP. Đà Nẵng phối 
hợp tổ chức đánh giá xét chọn. Giải thưởng này là sự ghi nhận những đóng góp của Sơn TOA 
Việt Nam trong quá trình nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ vào việc sản xuất các 
sản phẩm cao cấp, chất lượng vượt trội cho người tiêu dùng.

2. Top 10 Thương hiệu Tiêu biểu Châu Á – Thái Bình Dương 2020
Giải thưởng do Ban biên tập Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương phối hợp các tổ cơ 
quan hữu quan và các tổ chức quốc tế đánh giá xét chọn. Đây là sự ghi nhận những đóng 
góp của Sơn TOA Việt Nam trong việc nghiên cứu và ứng dụng khoa học & công nghệ vào 
sản xuất và quản lý kinh doanh nhằm mang lại những sản phẩm với chất lượng vượt trội cho 
người tiêu dùng.

3. Top 10 Thương hiệu Dẫn đầu Việt Nam 2019 lần thứ VI
Chương trình khảo sát & truyền thông Thương hiệu Dẫn đầu Việt Nam 2019 (Vietnam Leading 
Brands) lần VI là nơi giao lưu, gặp gỡ, kết nối sáng tạo giữa các doanh nghiệp có sản phẩm 
dịch vụ uy tín, vinh danh những thương hiệu có đóng góp tích cực, hiệu quả trong việc nâng 
cao chất lượng sản phẩm dịch vụ và cam kết phục vụ khách hàng ngày một tốt hơn. Theo đó, 
Sơn TOA Việt Nam hân hạnh nhận được giải thưởng này cho Bộ đôi sơn nước cao cấp TOA 
NanoShied và TOA NanoClean.

4. Chỉ Số Tín Nhiệm Doanh Nghiệp - Trusted Brands 2016
Trusted Brands là giải thưởng được trao tặng dành cho các doanh nghiệp uy tín, áp dụng hệ 
thống quản lý chất lượng quốc tế, có chất lượng dịch vụ tốt & chăm sóc khách hàng vượt trội. 
Qua giải thưởng ta thấy được rằng, TOA là một doanh nghiệp rất được yêu thích và tin dùng 
bởi khách hàng. Từ đó khẳng định được rằng, chất lượng và uy tín của TOA luôn duy trì ở mức 
độ cao nhất.

5. Top 10 Thương hiệu mạnh & phát triển bền vững ASEAN 2015
Giải thưởng được tổ chức và bảo trợ, hỗ trợ của Thời Báo ASEAN, Mạng hội đồng Doanh nghiệp 
ASEAN, Tổng Lãnh Sự Quán các nước ASEAN, Hiệp hội doanh nghiệp các nước ASEAN, Cục 
công tác phía Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và một số đơn vị khác.

6. Top Brands
Thương hiệu hàng đầu Top Brands 2014 do Viện nghiên cứu kinh tế, Trung tâm nghiên 
cứu Người tiêu dùng Việt Nam, tổ chức Global GTA (Vương quốc Anh) phối hợp xét duyệt 
và trao tặng.

7. Doanh nghiệp phát triển bền vững 2014
Đây là giải thưởng quan trọng đánh dấu sự phát triển bền vững của sơn TOA trong hoàn cảnh 
đất nước còn nhiều khó khăn, từng bước khẳng định vị thế số 1 của TOA Việt Nam tại thị 
trường sơn Đông Nam Á, dẫn đầu về công nghệ trong lĩnh vực sản xuất sơn.

8. SuperBrands
SuperBrands là giải thưởng cho các doanh nghiệp được sự tín dụng của khách hàng không 
chỉ trong một quốc gia mà là trên thương trường quốc tế.

9. Prime Minister’s Export Award 2003
Giải thưởng sản phẩm tiêu biểu, xuất khẩu, do Thủ tướng Thái Lan trao tặng.
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1:  KHÁCH SẠN NOVOTEL/ TP ĐÀ NẴNG

2: KHÁCH SẠN PULLMAN/ TP HẢI PHÒNG

3: KHÁCH SẠN HILTON/ TP ĐÀ NẴNG

4: KHU NGHỈ DƯỠNG MEDITTERANEO RESORT/ TP HUẾ

4 1 2

3 4

KHÁCH SẠN 5 SAO 

5: KHÁCH SẠN HILTON/ TP HỒ CHÍ MINH

6: KHÁCH SẠN INTERCONTINENTAL/ TP ĐÀ NẴNG

7: FLAMINGO HẢI TIẾN/ TP THANH HOÁ

8: KHÁCH SẠN HILTON/ TP HẢI PHÒNG

7 8

4 5 6

KHÁCH SẠN 5 SAO 
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CÔNG TRÌNH NỔI TIẾNG

1:  VEGA CITY/ TP NHA TRANG

2: VINHOMES ĐẠI AN/ TỈNH HƯNG YÊN

3: SIÊU THỊ GO!/ TP BẮC GIANG

4: LÀNG PHÁP BÀ NÀ HILLS/ TP ĐÀ NẴNG

1 2

3 4
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VĂN PHÒNG & KHÁCH SẠN

1:  APEC AQUA PARK/ TP BẮC GIANG

2: PARIS HOÀNG KIM/ TP HỒ CHÍ MINH

3: D’ CAPITALE TRẦN DUY HƯNG/ TP HÀ NỘI

1

3

2
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1:  AN VƯỢNG VILLA/ TP HÀ NỘI

2: LAKE VIEW CITY/ TP HỒ CHÍ MINH

3: APEC GOLDEN VALLEY MƯỜNG LÒ/ TỈNH YÊN BÁI

4: ECOLAKES MỸ PHƯỚC/ TỈNH BÌNH DƯƠNG

VILLA, NHÀ LIỀN KỀ

4 1 2

3 4

VĂN PHÒNG & KHÁCH SẠN

1:  THE NEXUS/ TP HỒ CHÍ MINH

2: DEUTSCHES HAUS/ TP HỒ CHÍ MINH

3: DIAMOND CROWN HẢI PHÒNG/ TP HẢI PHÒNG

1

2 3
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1:  AN VƯỢNG VILLA/ TP HÀ NỘI

2: LAKE VIEW CITY/ TP HỒ CHÍ MINH

3: APEC GOLDEN VALLEY MƯỜNG LÒ/ TỈNH YÊN BÁI

4: ECOLAKES MỸ PHƯỚC/ TỈNH BÌNH DƯƠNG

VILLA, NHÀ LIỀN KỀ

4 1 2

3 4
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BỆNH VIỆN 

1:  BỆNH VIỆN VIỆT PHÁP/ TP HÀ NỘI

2: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM MINH ĐỨC/ TỈNH TIỀN GIANG

3: BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN/ TP HỒ CHÍ MINH

4: BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2/ TP HỒ CHÍ MINH

1 2

3 4

1:  NHÀ MÁY BAYER/ TỈNH ĐỒNG NAI

2: NHÀ MÁY DP SYSTEMS ELECTRONIC MECHANICAL TECHNOLOGY/ TỈNH BÌNH DƯƠNG

3: NHÀ MÁY KHANG VIỆT/ TỈNH LONG AN

4: NHÀ MÁY OLAM PEPPER/ TỈNH ĐỒNG NAI

3 4

1 2

NHÀ MÁY 
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BỆNH VIỆN 

1:  BỆNH VIỆN VIỆT PHÁP/ TP HÀ NỘI

2: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM MINH ĐỨC/ TỈNH TIỀN GIANG

3: BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN/ TP HỒ CHÍ MINH

4: BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2/ TP HỒ CHÍ MINH

1 2

3 4

1:  NHÀ MÁY BAYER/ TỈNH ĐỒNG NAI

2: NHÀ MÁY DP SYSTEMS ELECTRONIC MECHANICAL TECHNOLOGY/ TỈNH BÌNH DƯƠNG

3: NHÀ MÁY KHANG VIỆT/ TỈNH LONG AN

4: NHÀ MÁY OLAM PEPPER/ TỈNH ĐỒNG NAI

3 4

1 2

NHÀ MÁY 
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NHÀ MÁY

5: NHÀ MÁY CP FEEDMILL/ TP CÀ MAU

6: NHÀ MÁY SẢN XUẤT Ô TÔVIỆT NHẬT/ TP HƯNG YÊN

7: NHÀ MÁY JOHN RICHARD/ TỈNH BÌNH DƯƠNG

8: NHÀ MÁY SLP BÌNH MINH LONG HẬU/ TỈNH LONG AN

5

7

6

8
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TRƯỜNG HỌC

1:  ĐẠI HỌC FPT/ TP HỒ CHÍ MINH

2: TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN TỐ/ TP HỒ CHÍ MINH

2

1
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TRƯỜNG HỌC

3: TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRUNG TRỰC/ TỈNH LONG AN

4: TRƯỜNG LIÊN CẤP NGÔI SAO HÀ NỘI II/ TP HÀ NỘI

3

4
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Bảo hành công trình

Hỗ trợ tư vấn giám sát, kiểm tra công trình1

2

Đưa ra giải pháp cụ thể cho công trình, hệ thống sơn 
đề nghị

Đào tạo, huấn luyện và cấp chứng nhận sau khi hoàn 
thành khóa đào tạo cho nhà thầu, đơn vị thi công,…

Phối màu công trình

Giới thiệu chung về bộ giải pháp của công ty1

2

3

4

QUY TRÌNH DỊCH VỤ TƯ VẤN TRƯỚC & 
SAU BÁN HÀNG

Sau bán hàng

Trước bán hàng

Bảo hành sản phẩm cho công trình

Hỗ trợ tư vấn kỹ thuật, kiểm tra công trình

Đưa ra giải pháp cụ thể cho công trình, hệ thống sơn 
và hoá chất xây dựng đề nghị

Đào tạo, huấn luyện và cấp chứng nhận sau khi hoàn 
thành khóa đào tạo cho nhà thầu, đơn vị thi công,…

Phối màu công trình

Giới thiệu chung về bộ giải pháp của công ty

1

2

1

2

3

4

SAU BÁN HÀNG

TRONG BÁN HÀNG

QUY TRÌNH DỊCH VỤ TƯ VẤN TRONG & SAU BÁN HÀNG
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Danh mục sản phẩm
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Danh mục sản phẩm

GIỚI THIỆU
Tập đoàn Sơn TOA đã mang đến cho thị trường Việt Nam những 
kinh nghiệm và sự sáng tạo từ Thái Lan với lịch sử hình thành và 
phát triển hơn 50 năm qua.

Mục tiêu của Sơn TOA là cung cấp những giải pháp toàn diện về 
sơn cho công trình bao gồm nhiều dòng sản phẩm, đa dạng về 
chủng loại, ứng dụng những công nghệ tiên tiến nhất, chất lượng 
và dịch vụ tốt nhất, giá thành cạnh tranh đáp ứng được tất cả yêu 
cầu ngày càng cao của khách hàng.
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SƠN TRANG TRÍ
Với hơn 50 năm kinh nghiệm, TOA đang là nhãn hiệu sơn số 1 tại Thái 
Lan và là nhà sản xuất sơn công nghệ hàng đầu Đông Nam Á. Thành 
công này chính nhờ sự nỗ lực không ngừng nghiên cứu và ứng dụng 
những công nghệ sơn tiên tiến nhất để mang đến những sản phẩm 
chất lượng cùng tính năng vượt trội. Các sản phẩm sơn trang trí của 
Sơn TOA Việt Nam trải dài từ phân khúc siêu cao cấp đến trung cấp, 
đáp ứng đa dạng nhu cầu sơn cho người sử dụng. 
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SƠN TRANG TRÍ
Với hơn 50 năm kinh nghiệm, TOA đang là nhãn hiệu sơn số 1 tại Thái 
Lan và là nhà sản xuất sơn công nghệ hàng đầu Đông Nam Á. Thành 
công này chính nhờ sự nỗ lực không ngừng nghiên cứu và ứng dụng 
những công nghệ sơn tiên tiến nhất để mang đến những sản phẩm 
chất lượng cùng tính năng vượt trội. Các sản phẩm sơn trang trí của 
Sơn TOA Việt Nam trải dài từ phân khúc siêu cao cấp đến trung cấp, 
đáp ứng đa dạng nhu cầu sơn cho người sử dụng. 
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TOA PRO PUTTY
BỘT TRÉT CAO CẤP NGOẠI THẤT

• Độ bám dính tuyệt vời.
• Che lấp hiệu quả các khiếm khuyết bề mặt.
• Dễ thi công.
• Chất lượng cao.
 Khối lượng: 25Kg
 *40Kg dành cho dự án

Chống nấm mốc
& rong rêu

Bám dính tốtDễ thi công

BỘT TRÉT TOA CAO CẤP 
NGOẠI THẤT/NỘI THẤT

• Độ bên cao.
• Không bong tróc, nứt nẻ.
• Chống rong rêu, nấm mốc.
• Bền với mọi thời tiết.
• Dễ thi công.
 Khối lượng: 40Kg

Bám dính tốtDễ thi công

• Bề mặt láng mịn.
• Không bong tróc, nứt nẻ.
• Bền với mọi thời tiết.
• Dễ thi công.
 Khối lượng: 40Kg
 *Sản phẩm dành cho dự án

BỘT TRÉT SUPERTECH PRO 
NGOẠI THẤT/NỘI THẤT

Dễ thi công

BỘT TRÉT HOMECOTE 
NỘI-NGOẠI THẤT/NỘI THẤT

• Bề mặt láng mịn.
• Dễ thi công, xả nhám. 
• Kinh tế.
 Khối lượng: 40Kg

Dễ thi công

Chống nấm mốc
& rong rêu

Bám dính tốt

SƠN DẦU BÓNG CAO CẤP
CON VỊT

Chống nấm mốc
& rong rêu

Chống nấm mốc
& rong rêu

SƠN DẦU BÓNG CAO CẤP
HOMECOTE
• Khô nhanh – Độ phủ cao.
• Màng sơn bóng đẹp.
• Chống nấm mốc.
• Màu sắc tươi đẹp.
• Không sử dụng Chì & Thuỷ Ngân.
 Dung tích: 17,5L - 3L - 0,8L - 0,375L

SƠN LÓT CHỐNG RỈ ĐỎ
CON VỊT

SƠN LÓT CHỐNG RỈ ĐỎ
HOMECOTE
• Khô nhanh.
• Độ phủ cao.
• Độ bám dính tốt.
• Không sử dụng Chì & Thuỷ Ngân.
 Dung tích: 17,5L - 3L - 0,8L

SƠN LÓT CHỐNG RỈ XÁM
HOMECOTE
• Khô nhanh.
• Độ phủ cao.
• Độ bám dính tốt.
• Không sử dụng Chì & Thuỷ Ngân.
 Dung tích: 17,5L - 3L - 0,8L

SƠN LÓT CHỐNG RỈ XÁM
CON VỊT

• Khô nhanh – Độ phủ cao.
• Màng sơn bóng đẹp.
• Chống nấm mốc.
• Màu sắc tươi đẹp.
• Không sử dụng Chì & Thuỷ Ngân.
 Dung tích: 17,5L - 3L - 0,8L - 0,375L

• Khô nhanh.
• Độ phủ cao.
• Độ bám dính tốt.
• Không sử dụng Chì & Thuỷ Ngân.
 Dung tích: 17,5L - 3L - 0,8L

• Khô nhanh.
• Độ phủ cao.
• Độ bám dính tốt.
• Không sử dụng Chì & Thuỷ Ngân.
 Dung tích: 17,5L - 3L - 0,8L

Khô nhanh Khô nhanh

Khô nhanh Khô nhanh
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SƠN DẦU BÓNG CAO CẤP
CON VỊT

Chống nấm mốc
& rong rêu

Chống nấm mốc
& rong rêu

SƠN DẦU BÓNG CAO CẤP
HOMECOTE
• Khô nhanh – Độ phủ cao.
• Màng sơn bóng đẹp.
• Chống nấm mốc.
• Màu sắc tươi đẹp.
• Không sử dụng Chì & Thuỷ Ngân.
 Dung tích: 17,5L - 3L - 0,8L - 0,375L

SƠN LÓT CHỐNG RỈ ĐỎ
CON VỊT

SƠN LÓT CHỐNG RỈ ĐỎ
HOMECOTE
• Khô nhanh.
• Độ phủ cao.
• Độ bám dính tốt.
• Không sử dụng Chì & Thuỷ Ngân.
 Dung tích: 17,5L - 3L - 0,8L

SƠN LÓT CHỐNG RỈ XÁM
HOMECOTE
• Khô nhanh.
• Độ phủ cao.
• Độ bám dính tốt.
• Không sử dụng Chì & Thuỷ Ngân.
 Dung tích: 17,5L - 3L - 0,8L

SƠN LÓT CHỐNG RỈ XÁM
CON VỊT

• Khô nhanh – Độ phủ cao.
• Màng sơn bóng đẹp.
• Chống nấm mốc.
• Màu sắc tươi đẹp.
• Không sử dụng Chì & Thuỷ Ngân.
 Dung tích: 17,5L - 3L - 0,8L - 0,375L

• Khô nhanh.
• Độ phủ cao.
• Độ bám dính tốt.
• Không sử dụng Chì & Thuỷ Ngân.
 Dung tích: 17,5L - 3L - 0,8L

• Khô nhanh.
• Độ phủ cao.
• Độ bám dính tốt.
• Không sử dụng Chì & Thuỷ Ngân.
 Dung tích: 17,5L - 3L - 0,8L

Khô nhanh Khô nhanh

Khô nhanh Khô nhanh
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SHARK EPOXY PRIMER  
SƠN LÓT EPOXY HAI THÀNH PHẦN

• Bám dính tốt.
• Độ phủ cao.
• Nhanh khô.
• Chống rỉ sét.
 Dung tích:  Bộ 1L: Phần A: 0,75L  |  Phần B: 0,25L
 Bộ 4L:  Phần A: 3L  |  Phần B: 1L 

Bộ 16L: Phần A: 12L  |  Phần B: 4L 

DẦU BÓNG CAO CẤP TOA T-8000
• Bám dính tốt.
• Độ phủ cao.
• Nhanh khô.
• Độ bóng cao.
 Dung tích: 3,5L, 0,85L

Khô nhanh

Bám dính tốt Khô nhanh

SƠN THƠM CÔNG NGHIỆP TOA

• Mau khô.
•  Màu sắc tươi đẹp.
• Độ bóng cao.
• Bám dính tuyệt vời.
 Dung tích: 17,5L – 0,875L

• Sơn lót và phủ trong 1.
• Bám dính tuyệt hảo trên nhiều bề mặt.
• Màng phim cứng chắc.
• Khô nhanh.
• Không sử dụng crom, chì và thủy ngân.
 Dung tích/khối lượng: 17,5L – 3Kg – 0,8Kg – 0,375Kg

SƠN TOA 2 TRONG 1
Khô nhanh
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SHARK EPOXY PRIMER  
SƠN LÓT EPOXY HAI THÀNH PHẦN

• Bám dính tốt.
• Độ phủ cao.
• Nhanh khô.
• Chống rỉ sét.
 Dung tích:  Bộ 1L: Phần A: 0,75L  |  Phần B: 0,25L
 Bộ 4L:  Phần A: 3L  |  Phần B: 1L 

Bộ 16L: Phần A: 12L  |  Phần B: 4L 

DẦU BÓNG CAO CẤP TOA T-8000
• Bám dính tốt.
• Độ phủ cao.
• Nhanh khô.
• Độ bóng cao.
 Dung tích: 3,5L, 0,85L

Khô nhanh

Bám dính tốt Khô nhanh

SƠN THƠM CÔNG NGHIỆP TOA

• Mau khô.
•  Màu sắc tươi đẹp.
• Độ bóng cao.
• Bám dính tuyệt vời.
 Dung tích: 17,5L – 0,875L

• Sơn lót và phủ trong 1.
• Bám dính tuyệt hảo trên nhiều bề mặt.
• Màng phim cứng chắc.
• Khô nhanh.
• Không sử dụng crom, chì và thủy ngân.
 Dung tích/khối lượng: 17,5L – 3Kg – 0,8Kg – 0,375Kg

SƠN TOA 2 TRONG 1
Khô nhanh
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HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ

Bột trét cao cấp ngoại thất
TOA Pro Putty

Sơn nước ngoại thất siêu cao cấp SuperShield

Bột trét TOA cao cấp ngoại thất Sơn nước ngoại thất siêu cao cấp TOA 7IN1

Sơn lót ngoại thất siêu cao cấp
SuperShield Super Sealer

Sơn lót chống kiềm ngoại thất cao cấp
TOA NanoShield Sealer

Sơn nước ngoại thất cao cấp
TOA NanoShield

Sơn lót chống kiềm ngoại thất
TOA 4 Seasons

Sơn nước ngoại thất TOA 4 Seasons Satin Glo,
TOA 4 Seasons Tropic Shield

Bột trét TOA cao cấp ngoại thất

Bột trét Homecote nội & ngoại thất Sơn lót ngoại thất Supertech Pro Sealer Sơn nước ngoại thất Supertech Pro
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HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ

Bột trét cao cấp ngoại thất
TOA Pro Putty

Sơn nước ngoại thất siêu cao cấp SuperShield

Bột trét TOA cao cấp ngoại thất Sơn nước ngoại thất siêu cao cấp TOA 7IN1

Sơn lót ngoại thất siêu cao cấp
SuperShield Super Sealer

Sơn lót chống kiềm ngoại thất cao cấp
TOA NanoShield Sealer

Sơn nước ngoại thất cao cấp
TOA NanoShield

Sơn lót chống kiềm ngoại thất
TOA 4 Seasons

Sơn nước ngoại thất TOA 4 Seasons Satin Glo,
TOA 4 Seasons Tropic Shield

Bột trét TOA cao cấp ngoại thất

Bột trét Homecote nội & ngoại thất Sơn lót ngoại thất Supertech Pro Sealer Sơn nước ngoại thất Supertech Pro

Sơn lót ngoại thất siêu cao cấp
SuperShield Super Sealer

Sơn nước nội thất siêu cao cấp
SuperShield DuraClean A+

Sơn nước nội thất cao cấp
TOA NanoClean

Sơn nước nội thất cao cấp
TOA Thoải Mái Lau Chùi

Sơn nước nội thất
TOA 4 Seasons Top Silk

Sơn nước nội thất/
Sơn nước nội thất siêu trắng Supertech Pro

Sơn nước nội thất Homecote Nội thất

Sơn nước nội thất Nitto Extra

Sơn lót chống kiềm ngoại thất
TOA 4 Seasons

Sơn lót nội thất Supertech Pro Primer

Bột trét TOA cao cấp nội thất

Bột trét Homecote nội thất

Sơn lót chống kiềm nội thất cao cấp
TOA NanoClean Primer
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TOA Chống Thấm Đa Năng

TOA Waterblock Color - Chống thấm màu

TOA Floorseal - Chống thấm sànTOA Weatherkote No.3

TOA 258 Cement Membrane TOA PU WATERPROOF

TOA 268 Cement Membrane TOA 201 Roofseal

TOA Roofseal Sun Block

HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ

Bột trét TOA cao cấp ngoại thất Sơn lót ngoại thất siêu cao cấp
SuperShield Super Sealer

Sơn nước nhũ vàng cao cấp
TOA Gold Emulsion

Sơn thơm nhũ vàng cao cấp TOA Gold LacquerSơn lót TOA Gold Lacquer (P700)
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TOA Chống Thấm Đa Năng

TOA Waterblock Color - Chống thấm màu

TOA Floorseal - Chống thấm sànTOA Weatherkote No.3

TOA 258 Cement Membrane TOA PU WATERPROOF

TOA 268 Cement Membrane TOA 201 Roofseal

TOA Roofseal Sun Block

HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ

Bột trét TOA cao cấp ngoại thất Sơn lót ngoại thất siêu cao cấp
SuperShield Super Sealer

Sơn nước nhũ vàng cao cấp
TOA Gold Emulsion

Sơn thơm nhũ vàng cao cấp TOA Gold LacquerSơn lót TOA Gold Lacquer (P700)

Sơn lót epoxy Shark
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14 PRODUCT PORFOLIO

GIẢI PHÁP BẢO VỆ TOÀN DIỆN
CHO CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG
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HÓA CHẤT XÂY DỰNG
Không chỉ mang đến các sản phẩm sơn với công nghệ tiên tiến, 
Sơn TOA Việt Nam đã nghiên cứu và phát triển thêm dòng sản 
phẩm hoá chất xây dựng chất lượng cao giúp bảo vệ toàn diện cho 
mọi công trình dân dụng. Chính thức ra mắt nhãn hàng TOA Hóa 
Chất Xây Dựng từ đầu năm 2022, các sản phẩm đã nhận được sự tín 
nhiệm của nhiều chủ đầu tư và khách hàng trên toàn quốc. 
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• Độ đàn hồi cao, độ giãn dài khi đứt > 800%.
• Màng chống thấm liền mạch, chống thấm 100%.
• Giải quyết các vấn đề về nứt bê tông do thay đổi nhiệt độ.
• Kháng tia UV tốt, chống chịu được thời tiết khắc nghiệt.
• Kháng mài mòn cho hệ thống sơn giao thông.

Khu vực sử dụng:
Sàn, mái bê tông, sân thượng, 
ban công và khu vực ẩm ướt, 
mái ngói amiăng.
Độ phủ lý thuyết: 2 Kg/ m²
 (1 lớp lót + 3 lớp phủ)
Đóng gói: 20 Kg, 4 Kg
Màu: Xám, trắng, xanh lá

Lớp phủ chống thấm đàn hồi
một thành phần gốc polyurethane 

• Màng chống thấm mềm dẻo với độ giãn dài cao.
• Có khả năng tạo cầu vết nứt tuyệt vời cho các vết nứt     
   hiện có hoặc sau thi công.
• Một thành phần, dễ thi công, bám dính vượt trội trên các  
   lỗ xốp.
• Khoảng nhiệt độ làm việc rộng, phù hợp với mọi khí hậu.
• Kháng hóa chất tốt.
• Dễ dàng thi công trên các bề mặt thẳng đứng và ngang.
   *Sản phẩm dành cho dự án

Khu vực sử dụng:
Mặt ngoài tầng hầm bê tông và 
phần nền.
Lớp trên giữa hai lớp bê tông 
hoặc tường xây và tường hốc.
Ban công, bồn cây và gara đậu xe.
Chống thấm cho mái có lớp bảo vệ.
Đóng gói: 25 Kg
Màu: Đen

Chống thấm gốc polyurethane 
dạng lỏng

Lớp phủ chống thấm đàn hồi một 
thành phần,phản xạ nhiệt gốc acrylic

• Độ đàn hồi cao, co giãn gấp 5 lần.
• Màng chống thấm liền mạch, chống thấm 100%.
• Giải quyết các vấn đề về nứt bê tông do thay đổi nhiệt độ.
• Kháng tia UV tốt, chống chịu được thời tiết khắc nghiệt.
• Kháng mài mòn cho hệ thống sơn giao thông.
• Không độc hại. Không sử dụng chì và thủy ngân.

Khu vực sử dụng:
Sàn, mái bê tông, sân thượng, 
ban công, tường gạch ốp, tường 
bê tông, máng xối bê tông,
tấm mái kim loại, mái ngói.
Độ phủ lý thuyết: 1 Kg/ m² 
(1 lớp lót + 2-3 lớp phủ)
Đóng gói: 20 Kg, 4 Kg
Màu: Xám, trắng, xanh lá, nâu, 
xanh dương

• Phản xạ hơn 95% bức xạ nhiệt từ mặt trời. 
• Độ đàn hồi cao, độ giãn dài khi đứt > 500%.
• Được sử dụng để chống thấm và chống nóng.
• Giải quyết các vấn đề về nứt bê tông do thay đổi nhiệt độ.
• Kháng tia UV tốt, chống chịu được thời tiết khắc nghiệt.
• Chống mài mòn do hệ thống giao thông.

Khu vực sử dụng:
Sàn, mái bê tông, sân thượng, 
ban công, tường gạch ốp, tường 
bê tông, tấm mái kim loại, mái 
ngói amiăng.
Độ phủ lý thuyết: 1 Kg/ m²
(1 lớp lót + 2-3 lớp phủ)
Đóng gói: 20 Kg, 4 Kg
Màu: Xám, trắng, xanh lá, kem

• Khả năng tự dính cao và dễ thi công.
• Khả năng ngăn ngừa và khắc phục sự cố rò rỉ.
• Bám dính tuyệt vời trên nhiều loại vật liệu.
• Độ bền cao, chống tia UV, khả năng chịu được nhiệt độ  
   nóng, lạnh cao.
• Không chứa bitum, thân thiện với môi trường.
• Dễ thi công, có thể thi công sơn nước trên bề mặt  
   aluminum.

TOA PU WATERPROOF

TOA 555 PU WATERPROOFING

TOA 201 ROOFSEAL

TOA ROOFSEAL SUN BLOCK

TOA SMART TAPESEAL

Khu vực sử dụng:
Mái nhà, các vết nứt tòa nhà, máng xối, 
ống nước PVC, kim loại, kính, bề mặt 
kẽm, bê tông, gạch men, gỗ, cũng như 
trên bề mặt đã sơn.
Đóng gói: 3 m x 30 cm
 3 m x 20 cm
 3 m x 10 cm

Lớp phủ chống thấm đàn hồi
một thành phần gốc acrylic

Băng keo dính đa năng gốc butyl
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• Độ đàn hồi cao, độ giãn dài khi đứt > 800%.
• Màng chống thấm liền mạch, chống thấm 100%.
• Giải quyết các vấn đề về nứt bê tông do thay đổi nhiệt độ.
• Kháng tia UV tốt, chống chịu được thời tiết khắc nghiệt.
• Kháng mài mòn cho hệ thống sơn giao thông.

Khu vực sử dụng:
Sàn, mái bê tông, sân thượng, 
ban công và khu vực ẩm ướt, 
mái ngói amiăng.
Độ phủ lý thuyết: 2 Kg/ m²
 (1 lớp lót + 3 lớp phủ)
Đóng gói: 20 Kg, 4 Kg
Màu: Xám, trắng, xanh lá

Lớp phủ chống thấm đàn hồi
một thành phần gốc polyurethane 

• Màng chống thấm mềm dẻo với độ giãn dài cao.
• Có khả năng tạo cầu vết nứt tuyệt vời cho các vết nứt     
   hiện có hoặc sau thi công.
• Một thành phần, dễ thi công, bám dính vượt trội trên các  
   lỗ xốp.
• Khoảng nhiệt độ làm việc rộng, phù hợp với mọi khí hậu.
• Kháng hóa chất tốt.
• Dễ dàng thi công trên các bề mặt thẳng đứng và ngang.
   *Sản phẩm dành cho dự án

Khu vực sử dụng:
Mặt ngoài tầng hầm bê tông và 
phần nền.
Lớp trên giữa hai lớp bê tông 
hoặc tường xây và tường hốc.
Ban công, bồn cây và gara đậu xe.
Chống thấm cho mái có lớp bảo vệ.
Đóng gói: 25 Kg
Màu: Đen

Chống thấm gốc polyurethane 
dạng lỏng

Lớp phủ chống thấm đàn hồi một 
thành phần,phản xạ nhiệt gốc acrylic

• Độ đàn hồi cao, co giãn gấp 5 lần.
• Màng chống thấm liền mạch, chống thấm 100%.
• Giải quyết các vấn đề về nứt bê tông do thay đổi nhiệt độ.
• Kháng tia UV tốt, chống chịu được thời tiết khắc nghiệt.
• Kháng mài mòn cho hệ thống sơn giao thông.
• Không độc hại. Không sử dụng chì và thủy ngân.

Khu vực sử dụng:
Sàn, mái bê tông, sân thượng, 
ban công, tường gạch ốp, tường 
bê tông, máng xối bê tông,
tấm mái kim loại, mái ngói.
Độ phủ lý thuyết: 1 Kg/ m² 
(1 lớp lót + 2-3 lớp phủ)
Đóng gói: 20 Kg, 4 Kg
Màu: Xám, trắng, xanh lá, nâu, 
xanh dương

• Phản xạ hơn 95% bức xạ nhiệt từ mặt trời. 
• Độ đàn hồi cao, độ giãn dài khi đứt > 500%.
• Được sử dụng để chống thấm và chống nóng.
• Giải quyết các vấn đề về nứt bê tông do thay đổi nhiệt độ.
• Kháng tia UV tốt, chống chịu được thời tiết khắc nghiệt.
• Chống mài mòn do hệ thống giao thông.

Khu vực sử dụng:
Sàn, mái bê tông, sân thượng, 
ban công, tường gạch ốp, tường 
bê tông, tấm mái kim loại, mái 
ngói amiăng.
Độ phủ lý thuyết: 1 Kg/ m²
(1 lớp lót + 2-3 lớp phủ)
Đóng gói: 20 Kg, 4 Kg
Màu: Xám, trắng, xanh lá, kem

• Khả năng tự dính cao và dễ thi công.
• Khả năng ngăn ngừa và khắc phục sự cố rò rỉ.
• Bám dính tuyệt vời trên nhiều loại vật liệu.
• Độ bền cao, chống tia UV, khả năng chịu được nhiệt độ  
   nóng, lạnh cao.
• Không chứa bitum, thân thiện với môi trường.
• Dễ thi công, có thể thi công sơn nước trên bề mặt  
   aluminum.

TOA PU WATERPROOF

TOA 555 PU WATERPROOFING

TOA 201 ROOFSEAL

TOA ROOFSEAL SUN BLOCK

TOA SMART TAPESEAL

Khu vực sử dụng:
Mái nhà, các vết nứt tòa nhà, máng xối, 
ống nước PVC, kim loại, kính, bề mặt 
kẽm, bê tông, gạch men, gỗ, cũng như 
trên bề mặt đã sơn.
Đóng gói: 3 m x 30 cm
 3 m x 20 cm
 3 m x 10 cm

Lớp phủ chống thấm đàn hồi
một thành phần gốc acrylic

Băng keo dính đa năng gốc butyl
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• Chống thấm gốc nước, dễ sử dụng.
• Độ giãn dài khi đứt gần 1.000%.
• Thi công trực tiếp lên gạch cũ mà không cần phá dỡ gạch.
• Thi công sơn phủ trực tiếp không cần sơn lót.
• Khả năng tạo cầu vết nứt tốt.
• Không độc hại.

Khu vực sử dụng:
Sàn, nhà tắm, sân thượng, ban 
công, hầm, hồ bơi.
Độ phủ lý thuyết: 1 Kg/ m² (2 lớp)
Đóng gói: 20 Kg, 4 Kg
Màu: Trắng

• Chống thấm hiệu quả.
• Bám dính tốt trên các bề mặt sàn rắn chắc.
• Màng sơn đàn hồi nhẹ, che lấp các vết nứt tĩnh nhỏ hơn 

0,1 mm.
• Hàm lượng chất hữu cơ bay hơi rất thấp. Không sử dụng 

chì, thủy ngân và phooc-môn.
• Sử dụng cho nội & ngoại thất.

Khu vực sử dụng:
Sàn bê tông. Sân thượng, ban 
công và các khu vực ướt.
Độ phủ lý thuyết: 5 - 7 m²/ Kg/ Lớp
Đóng gói: 20 Kg, 4 Kg
Màu: Xám

TOA WATER BLOC

TOA FLOORSEAL – CHỐNG THẤM SÀN

TOA 258 CEMENT MEMBRANE
TOA 268 CEMENT MEMBRANE

• Tạo màng chống thấm liền mạch, không có mối nối.
• Bám dính tốt trên các bề mặt.
• Đóng gói sẵn theo tỷ lệ nên thuận tiện để trộn và dễ dàng 

thi công.
• Trám các vết nứt dưới 0,5 mm (TOA 258 Cement 

Membrane) và dưới 2 mm (TOA 268 Cement Membrane).
• Không độc hại, có thể áp dụng chống thấm (có lớp bảo vệ) 

cho bể chứa nước sinh hoạt.

Khu vực sử dụng:
Bề mặt tường xi măng, bê tông 
trong nhà và ngoài trời có lớp phủ 
bảo vệ phù hợp, như: sàn, tường 
khu vệ sinh, bếp, khu giặt, sân 
thượng, ban công, logia, bể nước 
sinh hoạt, bể bơi, bồn trồng cây, ...
Độ phủ lý thuyết: 2 Kg
(± 0,2 Kg)/ m² (2 lớp) 
Đóng gói:

∙ TOA 258 Cement Membrane – Bộ 20 Kg 
(phần A: 5 Kg + phần B: 15 Kg)

∙ TOA 268 Cement Membrane – Bộ 25 Kg 
(phần A: 10 Kg + phần B: 15 Kg)

Hợp chất chống thấm nước

Chống thấm pha xi măng
cho sàn bê tông

Lớp phủ chống thấm đàn hồi 
hai thành phần gốc xi măng - 

polymer cải tiến

• Chuyên chống thấm tường xi măng, bê tông trong nhà và 
ngoài trời.

• Chống thấm hoàn hảo gấp 2 lần.
• Chống kiềm hóa và nấm mốc.
• Màng sơn thoát ẩm dễ dàng.

Khu vực sử dụng:
Tường xi măng, bê tông trong nhà 
và ngoài trời.
Độ phủ lý thuyết: 4 – 5 m²/ Kg/ Lớp
Đóng gói: 20 Kg, 4 Kg, 1 Kg
Màu: Xám

Chống thấm pha xi măng
cho tường xi măng, bê tông

Chống thấm pha màu
cho tường ngoại thất

• Chống thấm tối ưu nhờ ứng dụng công nghệ Hydro Block 
Power.

• Màng sơn co giãn giúp che lấp vết nứt tĩnh nhỏ.
• Bám dính tốt, không phồng rộp qua thời gian dài.
• Kháng kiềm và kháng nấm mốc hiệu quả.
• Dễ thi công.
• Màu sắc phong phú từ máy pha màu tự động.

Khu vực sử dụng:
Bề mặt tường đứng ngoại thất mới 
và cũ như tường xi măng, bê tông, 
thạch cao, gạch, ngói, hồ, vữa, v.v…
Độ phủ lý thuyết: 6,3 - 7,3 m2/ L/ Lớp
Đóng gói: 20 Kg, 6 Kg
Màu: Theo bảng màu

TOA CHỐNG THẤM ĐA NĂNG

TOA WATERBLOCK COLOR - CHỐNG THẤM MÀU

TOA WEATHERKOTE NO.3

• Nhũ tương nhựa đường cao cấp dùng để chống thấm 
hoặc làm lớp lót chống rỉ.

• Bảo vệ bê tông, gỗ và kim loại.

Khu vực sử dụng:
Chống thấm cho mái nhà, máng 
nước, bếp, khu vực vệ sinh và các 
kết cấu bê tông khác, ...
Làm lớp lót chống rỉ cho gầm xe, các 
kết cấu kim loại và các loại tấm lợp.
Độ phủ lý thuyết: 2 m2/ L/ Lớp
Đóng gói: 18 Kg, 3,5 Kg, 1 Kg
Màu: Đen

Chống thấm đen Bitumen
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• Chống thấm gốc nước, dễ sử dụng.
• Độ giãn dài khi đứt gần 1.000%.
• Thi công trực tiếp lên gạch cũ mà không cần phá dỡ gạch.
• Thi công sơn phủ trực tiếp không cần sơn lót.
• Khả năng tạo cầu vết nứt tốt.
• Không độc hại.

Khu vực sử dụng:
Sàn, nhà tắm, sân thượng, ban 
công, hầm, hồ bơi.
Độ phủ lý thuyết: 1 Kg/ m² (2 lớp)
Đóng gói: 20 Kg, 4 Kg
Màu: Trắng

• Chống thấm hiệu quả.
• Bám dính tốt trên các bề mặt sàn rắn chắc.
• Màng sơn đàn hồi nhẹ, che lấp các vết nứt tĩnh nhỏ hơn 

0,1 mm.
• Hàm lượng chất hữu cơ bay hơi rất thấp. Không sử dụng 

chì, thủy ngân và phooc-môn.
• Sử dụng cho nội & ngoại thất.

Khu vực sử dụng:
Sàn bê tông. Sân thượng, ban 
công và các khu vực ướt.
Độ phủ lý thuyết: 5 - 7 m²/ Kg/ Lớp
Đóng gói: 20 Kg, 4 Kg
Màu: Xám

TOA WATER BLOC

TOA FLOORSEAL – CHỐNG THẤM SÀN

TOA 258 CEMENT MEMBRANE
TOA 268 CEMENT MEMBRANE

• Tạo màng chống thấm liền mạch, không có mối nối.
• Bám dính tốt trên các bề mặt.
• Đóng gói sẵn theo tỷ lệ nên thuận tiện để trộn và dễ dàng 

thi công.
• Trám các vết nứt dưới 0,5 mm (TOA 258 Cement 

Membrane) và dưới 2 mm (TOA 268 Cement Membrane).
• Không độc hại, có thể áp dụng chống thấm (có lớp bảo vệ) 

cho bể chứa nước sinh hoạt.

Khu vực sử dụng:
Bề mặt tường xi măng, bê tông 
trong nhà và ngoài trời có lớp phủ 
bảo vệ phù hợp, như: sàn, tường 
khu vệ sinh, bếp, khu giặt, sân 
thượng, ban công, logia, bể nước 
sinh hoạt, bể bơi, bồn trồng cây, ...
Độ phủ lý thuyết: 2 Kg
(± 0,2 Kg)/ m² (2 lớp) 
Đóng gói:

∙ TOA 258 Cement Membrane – Bộ 20 Kg 
(phần A: 5 Kg + phần B: 15 Kg)

∙ TOA 268 Cement Membrane – Bộ 25 Kg 
(phần A: 10 Kg + phần B: 15 Kg)

Hợp chất chống thấm nước

Chống thấm pha xi măng
cho sàn bê tông

Lớp phủ chống thấm đàn hồi 
hai thành phần gốc xi măng - 

polymer cải tiến

• Chuyên chống thấm tường xi măng, bê tông trong nhà và 
ngoài trời.

• Chống thấm hoàn hảo gấp 2 lần.
• Chống kiềm hóa và nấm mốc.
• Màng sơn thoát ẩm dễ dàng.

Khu vực sử dụng:
Tường xi măng, bê tông trong nhà 
và ngoài trời.
Độ phủ lý thuyết: 4 – 5 m²/ Kg/ Lớp
Đóng gói: 20 Kg, 4 Kg, 1 Kg
Màu: Xám

Chống thấm pha xi măng
cho tường xi măng, bê tông

Chống thấm pha màu
cho tường ngoại thất

• Chống thấm tối ưu nhờ ứng dụng công nghệ Hydro Block 
Power.

• Màng sơn co giãn giúp che lấp vết nứt tĩnh nhỏ.
• Bám dính tốt, không phồng rộp qua thời gian dài.
• Kháng kiềm và kháng nấm mốc hiệu quả.
• Dễ thi công.
• Màu sắc phong phú từ máy pha màu tự động.

Khu vực sử dụng:
Bề mặt tường đứng ngoại thất mới 
và cũ như tường xi măng, bê tông, 
thạch cao, gạch, ngói, hồ, vữa, v.v…
Độ phủ lý thuyết: 6,3 - 7,3 m2/ L/ Lớp
Đóng gói: 20 Kg, 6 Kg
Màu: Theo bảng màu

TOA CHỐNG THẤM ĐA NĂNG

TOA WATERBLOCK COLOR - CHỐNG THẤM MÀU

TOA WEATHERKOTE NO.3

• Nhũ tương nhựa đường cao cấp dùng để chống thấm 
hoặc làm lớp lót chống rỉ.

• Bảo vệ bê tông, gỗ và kim loại.

Khu vực sử dụng:
Chống thấm cho mái nhà, máng 
nước, bếp, khu vực vệ sinh và các 
kết cấu bê tông khác, ...
Làm lớp lót chống rỉ cho gầm xe, các 
kết cấu kim loại và các loại tấm lợp.
Độ phủ lý thuyết: 2 m2/ L/ Lớp
Đóng gói: 18 Kg, 3,5 Kg, 1 Kg
Màu: Đen

Chống thấm đen Bitumen
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Màng chống thấm tự dính
gốc bitum polymer cải tiến 

TOA 1500 BTS SELF-ADHESIVE

• Màng bitumen tự dính giúp thi công dễ dàng, nhanh 
chóng và an toàn.

• Bám dính tuyệt vời trên toàn bộ bề mặt trong thời gian dài.
• Đặc tính tạo cầu vết nứt cũng như khả năng chống rách 

và thủng.
• Khả năng chống ăn mòn hóa học tuyệt vời.
• Được xem như rào cản nước, ngăn ngừa thấm ẩm.

Khu vực sử dụng:
Nền móng nhà, tấm nền và tường 
chắn bên ngoài, các bức tường 
bên ngoài của các nhà máy xử lý 
nước thải dưới mặt đất hoặc bể 
chứa nước, các ứng dụng bề mặt 
nằm ngang và đứng cho các công 
trình khác dưới mặt đất, tàu điện 
ngầm, đường hầm,…
Đóng gói: 20 m x 1 m
Màu: Đen

TOA 1200 PWM (HDPE)
TOA 1500 TPO - PWM

• Bám dính chặt sau khi bê tông đông kết.
• Cường độ kéo và xé rách cao, độ kháng xuyên thủng cao.
• Thích hợp sử dụng trong điều kiện công trường. Chịu sự 

co giãn theo thời tiết do độ đàn hồi cao. 
• Thích hợp với điều kiện thi công ở các khu vực ngầm.
• Kháng hóa chất tốt.
• Dễ thi công.
   *Sản phẩm dành cho dự án

Khu vực sử dụng:
Sử dụng làm màng chống thấm 
cho các ứng dụng trong kết cấu 
tầng hầm, tường chắn chịu áp lực 
nước cao.
Đóng gói: 20 m x 1 m
Màu: TrắngMàng chống thấm HDPE / TPO 

chống thấm cho kết cấu bê 
tông dưới mặt đất

TOA HYDROSWELL BAR

• Chống thấm các mối nối có khe hở lên đến 5 mm.
• Có thể bịt kín mối nối có áp suất nước lên đến 6 bar.
• Khả năng tự định hình chính xác vào khớp làm đầy tất cả 

các khoang và ngăn nước thấm hiệu quả, ngay cả ở áp 
lực nước bên ngoài cao.

Khu vực sử dụng:
Thích hợp cho tất cả các mối nối 
thi công chịu áp lực thủy tĩnh, ở 
một hoặc cả hai phía.
Đóng gói: 6,25 m x 20 mm x 15 mm
Màu: Đen

Thanh trương nở cho mối nối, 
chèn khe mạch ngừng

TOA 100 WATER REPELLENT GLOSS - GỐC DUNG MÔI

• Tạo bóng bề mặt vật liệu. Ít bám bụi, dễ dàng lau sạch.
• Hiệu quả tốt trong việc chống thấm.
• Bảo vệ bề mặt khỏi nấm mốc và tảo.
• Duy trì sự ổn định của bề mặt vật liệu trong thời gian lâu dài.
• Kháng tia UV và chịu đựng thời tiết tốt.

Khu vực sử dụng:
Sàn tòa nhà, sàn bê tông ngoài trời, 
sàn gạch, sàn có lót đá cẩm thạch, 
khu vực cần kháng nấm mốc, rêu tảo 
như gạch, đá tự nhiên, đá sau khi vệ 
sinh và bê tông.
Đóng gói: 1 Gallon, ¼ Gallon

Hợp chất chống thấm trong suốt, 
chống rêu mốc cho bề mặt gạch đá

TOA 213 WATER REPELLENT (WB) - GỐC NƯỚC

TOA 214 WATER REPELLENT (SB) - GỐC DUNG MÔI

• Chống ẩm cho bề mặt ngăn ngừa sự phát triển của nấm 
mốc, tảo và chống bám bụi.

• Ngăn ngừa nước và hơi ẩm thẩm thấu vào.
• TOA 213 Water Repellent dùng cho nội thất.
• TOA 214 Water Repellent dùng cho ngoại thất.

Khu vực sử dụng:
Tường tòa nhà, bê tông ngoài trời, 
tường gạch, đá cẩm thạch, khu vực 
cần kháng nấm mốc, rêu tảo.
Đóng gói: 1 Gallon, ¼ GallonHợp chất chống thấm trong suốt, 

chống rêu mốc cho bề mặt gạch đá

TOA 113 MICROKILL

• Gốc nước, nhẹ mùi, không sử dụng chì & thủy ngân.
• Có thể được sử dụng cho các loại bề mặt khác nhau.
• Thẩm thấu tốt, không tạo lớp màng trên bề mặt vật liệu.
• Bảo vệ vật liệu trong thời gian lâu hơn.

Khu vực sử dụng:
Tường đang xây dựng, tường bê 
tông, lớp vữa, đá cẩm thạch, bê 
tông, khu vực cần để xử lý nấm 
mốc, rêu tảo.
Đóng gói: 5 L

TOA MOISTURE GUARD 

• Chất nền gốc nước dạng silicone, có khả năng thẩm thấu  
   vào bề mặt bê tông để ngăn ẩm. 
• Tăng độ bám dính cho lớp sơn với bề mặt. 
• Ngăn ngừa kiềm, muối.

Khu vực sử dụng:
Tường đang xây dựng, tường bê 
tông, lớp vữa, đá cẩm thạch, bê 
tông.
Đóng gói: 5 L

Dung dịch xử lý rêu tảo,
nấm mốc

Sơn lót ngăn ẩm cho bê tông
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Màng chống thấm tự dính
gốc bitum polymer cải tiến 

TOA 1500 BTS SELF-ADHESIVE

• Màng bitumen tự dính giúp thi công dễ dàng, nhanh 
chóng và an toàn.

• Bám dính tuyệt vời trên toàn bộ bề mặt trong thời gian dài.
• Đặc tính tạo cầu vết nứt cũng như khả năng chống rách 

và thủng.
• Khả năng chống ăn mòn hóa học tuyệt vời.
• Được xem như rào cản nước, ngăn ngừa thấm ẩm.

Khu vực sử dụng:
Nền móng nhà, tấm nền và tường 
chắn bên ngoài, các bức tường 
bên ngoài của các nhà máy xử lý 
nước thải dưới mặt đất hoặc bể 
chứa nước, các ứng dụng bề mặt 
nằm ngang và đứng cho các công 
trình khác dưới mặt đất, tàu điện 
ngầm, đường hầm,…
Đóng gói: 20 m x 1 m
Màu: Đen

TOA 1200 PWM (HDPE)
TOA 1500 TPO - PWM

• Bám dính chặt sau khi bê tông đông kết.
• Cường độ kéo và xé rách cao, độ kháng xuyên thủng cao.
• Thích hợp sử dụng trong điều kiện công trường. Chịu sự 

co giãn theo thời tiết do độ đàn hồi cao. 
• Thích hợp với điều kiện thi công ở các khu vực ngầm.
• Kháng hóa chất tốt.
• Dễ thi công.
   *Sản phẩm dành cho dự án

Khu vực sử dụng:
Sử dụng làm màng chống thấm 
cho các ứng dụng trong kết cấu 
tầng hầm, tường chắn chịu áp lực 
nước cao.
Đóng gói: 20 m x 1 m
Màu: TrắngMàng chống thấm HDPE / TPO 

chống thấm cho kết cấu bê 
tông dưới mặt đất

TOA HYDROSWELL BAR

• Chống thấm các mối nối có khe hở lên đến 5 mm.
• Có thể bịt kín mối nối có áp suất nước lên đến 6 bar.
• Khả năng tự định hình chính xác vào khớp làm đầy tất cả 

các khoang và ngăn nước thấm hiệu quả, ngay cả ở áp 
lực nước bên ngoài cao.

Khu vực sử dụng:
Thích hợp cho tất cả các mối nối 
thi công chịu áp lực thủy tĩnh, ở 
một hoặc cả hai phía.
Đóng gói: 6,25 m x 20 mm x 15 mm
Màu: Đen

Thanh trương nở cho mối nối, 
chèn khe mạch ngừng

TOA 100 WATER REPELLENT GLOSS - GỐC DUNG MÔI

• Tạo bóng bề mặt vật liệu. Ít bám bụi, dễ dàng lau sạch.
• Hiệu quả tốt trong việc chống thấm.
• Bảo vệ bề mặt khỏi nấm mốc và tảo.
• Duy trì sự ổn định của bề mặt vật liệu trong thời gian lâu dài.
• Kháng tia UV và chịu đựng thời tiết tốt.

Khu vực sử dụng:
Sàn tòa nhà, sàn bê tông ngoài trời, 
sàn gạch, sàn có lót đá cẩm thạch, 
khu vực cần kháng nấm mốc, rêu tảo 
như gạch, đá tự nhiên, đá sau khi vệ 
sinh và bê tông.
Đóng gói: 1 Gallon, ¼ Gallon

Hợp chất chống thấm trong suốt, 
chống rêu mốc cho bề mặt gạch đá

TOA 213 WATER REPELLENT (WB) - GỐC NƯỚC

TOA 214 WATER REPELLENT (SB) - GỐC DUNG MÔI

• Chống ẩm cho bề mặt ngăn ngừa sự phát triển của nấm 
mốc, tảo và chống bám bụi.

• Ngăn ngừa nước và hơi ẩm thẩm thấu vào.
• TOA 213 Water Repellent dùng cho nội thất.
• TOA 214 Water Repellent dùng cho ngoại thất.

Khu vực sử dụng:
Tường tòa nhà, bê tông ngoài trời, 
tường gạch, đá cẩm thạch, khu vực 
cần kháng nấm mốc, rêu tảo.
Đóng gói: 1 Gallon, ¼ GallonHợp chất chống thấm trong suốt, 

chống rêu mốc cho bề mặt gạch đá

TOA 113 MICROKILL

• Gốc nước, nhẹ mùi, không sử dụng chì & thủy ngân.
• Có thể được sử dụng cho các loại bề mặt khác nhau.
• Thẩm thấu tốt, không tạo lớp màng trên bề mặt vật liệu.
• Bảo vệ vật liệu trong thời gian lâu hơn.

Khu vực sử dụng:
Tường đang xây dựng, tường bê 
tông, lớp vữa, đá cẩm thạch, bê 
tông, khu vực cần để xử lý nấm 
mốc, rêu tảo.
Đóng gói: 5 L

TOA MOISTURE GUARD 

• Chất nền gốc nước dạng silicone, có khả năng thẩm thấu  
   vào bề mặt bê tông để ngăn ẩm. 
• Tăng độ bám dính cho lớp sơn với bề mặt. 
• Ngăn ngừa kiềm, muối.

Khu vực sử dụng:
Tường đang xây dựng, tường bê 
tông, lớp vữa, đá cẩm thạch, bê 
tông.
Đóng gói: 5 L

Dung dịch xử lý rêu tảo,
nấm mốc

Sơn lót ngăn ẩm cho bê tông
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KEO TRÁM KHE

TOA ACRYLIC FILLER

• Chất trám trét đàn hồi gốc acrylic không để lại các vết ố 
vàng trên bề mặt.

• Phù hợp với các vết nứt có bề rộng nhỏ hơn 2 mm.
• Khô nhanh, không bị co ngót và dễ dàng chà nhám.
• Bám dính tốt trên nhiều vật liệu khác nhau.

Khu vực sử dụng:
Trám trét các vết nứt nhỏ trên 
tường hồ vữa, lỗ đinh, mối ghép 
thạch cao, gạch, gỗ.
Đóng gói: 1 Gallon, ¼ Gallon,
⅛ Gallon
Màu: Trắng

Keo trám khe một thành phần 
gốc acrylic đàn hồi cao

TOA 302 ACRYLIC SEALANT

• Độ co giãn tốt giúp hỗ trợ cho việc trám trét các vết nứt 
do dịch chuyển.

• Dễ dàng chà nhám với giấy chà nhám và nước.
• Độ bền cao, kháng tia UV, không để lại các vết ố vàng 

trên bề mặt.
• Bám dính tốt trên nhiều bề mặt vật liệu khác nhau.
• Có thể sơn được.

Khu vực sử dụng:
Trám trét các khe hở, khe nối thi 
công trên kính, khung cửa, nhựa, gỗ, 
gạch, sửa chữa các vết nứt trên 
tường bê tông. 
Đóng gói: 4 Kg, 1 Kg
Màu: Trắng

TOA PU FOAM

• Bám dính tốt trên nhiều loại vật liệu (ngoại trừ PE, PP và 
PTFE).

• Khả năng cách nhiệt và cách âm tốt.
• Khả năng làm đầy tốt.
• Khả năng gắn kết tuyệt vời.
• Tính ổn định cao, không bị co ngót.

Khu vực sử dụng:
Cửa sổ và khung cửa.
Trám lỗ hổng, mối nối hở cho mái 
công trình.
Tạo lớp cách âm. Kết nối vật liệu 
cách âm và mái công trình.
Tạo lớp cách âm trên động cơ.
Đóng gói: 750 ML, 500 ML
Màu: KemKeo bọt nở đa năng

một thành phần

Keo trám vết nứt
gốc acrylic

TOA 303 ACRYLIC SEALANT

• Độ co giãn tốt giúp hỗ trợ cho việc trám trét các vết nứt 
do dịch chuyển.

• Dễ dàng chà nhám với giấy chà nhám và nước.
• Độ bền cao, kháng tia UV, không để lại các vết ố vàng 

trên bề mặt.
• Bám dính tốt trên nhiều bề mặt vật liệu khác nhau.
• Có thể sơn được.

Khu vực sử dụng:
Trám trét các vết nứt do sự dịch 
chuyển như là khung cửa, cửa sổ, 
sửa chữa các vết nứt trên tường 
hồ vữa.
Đóng gói: 280 ML
Màu: Trắng

TOA SILICONE SEALANT (GP, HP)

• Keo trám khe gốc silicone 100%.
• Độ đàn hồi cao và khô cứng ở nhiệt độ phòng.
• Khả năng thi công tốt, không bị chảy.
• Độ bền cao, kháng tia UV.
• Bám dính tốt trên nhiều bề mặt vật liệu khác nhau.

Khu vực sử dụng:
Làm nối giữa kính và cửa như gỗ, 
nhôm, PVC.
TOA Silicone Sealant HP sử dụng 
được trên bề mặt bê tông.
Đóng gói: 280 ML
Màu: Trắng, trong suốt, xám, đen

TOA FAST BOND

• Khô nhanh, dễ dàng thao tác.
• Bám dính tốt trên bề mặt nhiều lỗ kim như: bê tông, tấm 

fiber xi măng, gỗ, kim loại.
• Khả năng chống chịu tia UV, chuyển động rung, độ ẩm, 

ozone.
• Có thể sử dụng chung với bọt polystyrene và kính.
• Có thể dùng được cả trong và ngoài trời.

Khu vực sử dụng:
Tạo lớp bảo vệ tức thời cho tường,
chân tường và tường.
Bám tốt trên tấm tường và trần ở 
khu vực tiếp xúc khi lắp đặt.
Kim loại, gỗ hoặc tấm bê tông, hồ 
vữa hoặc các bề mặt cứng khác.
Đóng gói: 300 ML
Màu: Vàng đất

TOA PU SEALANT 

• Bám dính tốt trên nhiều bề mặt vật liệu khác nhau.
• Không bị chảy, ít bị co ngót. Không để lại các vết bẩn trên 

bề mặt.
• Độ giãn dài khi đứt > 600%.
• Độ bền cao, kháng tia UV cao.
• Có thể sơn được.

Khu vực sử dụng:
Đúc khối hoặc khe nối co giãn.
Khe tường và sàn.
Khung cửa và cửa sổ.
Mối nối kín mặt tiền, kết cấu kim loại.
Mối nối kín gạch ngói, gạch men.
Đóng gói: 600 ML, 310 ML
Màu:Trắng, xám

Keo trám khe một thành phần 
gốc silicone

Keo trám khe một thành phần 
gốc acrylic đàn hồi cao

Keo dán và kết nối các mối ghép

Keo trám khe một thành phần
gốc polyurethane
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KEO TRÁM KHE

TOA ACRYLIC FILLER

• Chất trám trét đàn hồi gốc acrylic không để lại các vết ố 
vàng trên bề mặt.

• Phù hợp với các vết nứt có bề rộng nhỏ hơn 2 mm.
• Khô nhanh, không bị co ngót và dễ dàng chà nhám.
• Bám dính tốt trên nhiều vật liệu khác nhau.

Khu vực sử dụng:
Trám trét các vết nứt nhỏ trên 
tường hồ vữa, lỗ đinh, mối ghép 
thạch cao, gạch, gỗ.
Đóng gói: 1 Gallon, ¼ Gallon,
⅛ Gallon
Màu: Trắng

Keo trám khe một thành phần 
gốc acrylic đàn hồi cao

TOA 302 ACRYLIC SEALANT

• Độ co giãn tốt giúp hỗ trợ cho việc trám trét các vết nứt 
do dịch chuyển.

• Dễ dàng chà nhám với giấy chà nhám và nước.
• Độ bền cao, kháng tia UV, không để lại các vết ố vàng 

trên bề mặt.
• Bám dính tốt trên nhiều bề mặt vật liệu khác nhau.
• Có thể sơn được.

Khu vực sử dụng:
Trám trét các khe hở, khe nối thi 
công trên kính, khung cửa, nhựa, gỗ, 
gạch, sửa chữa các vết nứt trên 
tường bê tông. 
Đóng gói: 4 Kg, 1 Kg
Màu: Trắng

TOA PU FOAM

• Bám dính tốt trên nhiều loại vật liệu (ngoại trừ PE, PP và 
PTFE).

• Khả năng cách nhiệt và cách âm tốt.
• Khả năng làm đầy tốt.
• Khả năng gắn kết tuyệt vời.
• Tính ổn định cao, không bị co ngót.

Khu vực sử dụng:
Cửa sổ và khung cửa.
Trám lỗ hổng, mối nối hở cho mái 
công trình.
Tạo lớp cách âm. Kết nối vật liệu 
cách âm và mái công trình.
Tạo lớp cách âm trên động cơ.
Đóng gói: 750 ML, 500 ML
Màu: KemKeo bọt nở đa năng

một thành phần

Keo trám vết nứt
gốc acrylic

TOA 303 ACRYLIC SEALANT

• Độ co giãn tốt giúp hỗ trợ cho việc trám trét các vết nứt 
do dịch chuyển.

• Dễ dàng chà nhám với giấy chà nhám và nước.
• Độ bền cao, kháng tia UV, không để lại các vết ố vàng 

trên bề mặt.
• Bám dính tốt trên nhiều bề mặt vật liệu khác nhau.
• Có thể sơn được.

Khu vực sử dụng:
Trám trét các vết nứt do sự dịch 
chuyển như là khung cửa, cửa sổ, 
sửa chữa các vết nứt trên tường 
hồ vữa.
Đóng gói: 280 ML
Màu: Trắng

TOA SILICONE SEALANT (GP, HP)

• Keo trám khe gốc silicone 100%.
• Độ đàn hồi cao và khô cứng ở nhiệt độ phòng.
• Khả năng thi công tốt, không bị chảy.
• Độ bền cao, kháng tia UV.
• Bám dính tốt trên nhiều bề mặt vật liệu khác nhau.

Khu vực sử dụng:
Làm nối giữa kính và cửa như gỗ, 
nhôm, PVC.
TOA Silicone Sealant HP sử dụng 
được trên bề mặt bê tông.
Đóng gói: 280 ML
Màu: Trắng, trong suốt, xám, đen

TOA FAST BOND

• Khô nhanh, dễ dàng thao tác.
• Bám dính tốt trên bề mặt nhiều lỗ kim như: bê tông, tấm 

fiber xi măng, gỗ, kim loại.
• Khả năng chống chịu tia UV, chuyển động rung, độ ẩm, 

ozone.
• Có thể sử dụng chung với bọt polystyrene và kính.
• Có thể dùng được cả trong và ngoài trời.

Khu vực sử dụng:
Tạo lớp bảo vệ tức thời cho tường,
chân tường và tường.
Bám tốt trên tấm tường và trần ở 
khu vực tiếp xúc khi lắp đặt.
Kim loại, gỗ hoặc tấm bê tông, hồ 
vữa hoặc các bề mặt cứng khác.
Đóng gói: 300 ML
Màu: Vàng đất

TOA PU SEALANT 

• Bám dính tốt trên nhiều bề mặt vật liệu khác nhau.
• Không bị chảy, ít bị co ngót. Không để lại các vết bẩn trên 

bề mặt.
• Độ giãn dài khi đứt > 600%.
• Độ bền cao, kháng tia UV cao.
• Có thể sơn được.

Khu vực sử dụng:
Đúc khối hoặc khe nối co giãn.
Khe tường và sàn.
Khung cửa và cửa sổ.
Mối nối kín mặt tiền, kết cấu kim loại.
Mối nối kín gạch ngói, gạch men.
Đóng gói: 600 ML, 310 ML
Màu:Trắng, xám

Keo trám khe một thành phần 
gốc silicone

Keo trám khe một thành phần 
gốc acrylic đàn hồi cao

Keo dán và kết nối các mối ghép

Keo trám khe một thành phần
gốc polyurethane
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KEO DÁN GẠCH & 
KEO CHÀ RON

TOA PREMIUM GROUT

• Ngăn chặn vi khuẩn và vết đen từ nấm mốc.
• Tính kỵ nước làm giảm thấm nước và ngăn ngừa bụi bẩn.
• Khả năng thi công và liên kết tuyệt vời, không bong tróc 

và co ngót.
• Phù hợp với mối liên kết bề rộng từ 1 - 6 mm.
• 5 màu sắc để lựa chọn.

Khu vực sử dụng:
Trộn với cát, xi măng cho gạch, 
gạch block, gạch xi măng nhẹ và 
hồ vữa.
Đóng gói: 1 Kg
Màu: Trắng, xám, kem, xanh dương 

đậm và nhạt
Định mức tiêu hao lý thuyết:
1 Kg/ 4 m2 (cho gạch kích thước 
20 x 20 cm, đường ron 3 mm) 

Keo chà ron gạch

Keo chà ron gạch

TOA PREMIUM GROUT PLUS

• Keo chà ron gạch với bề rộng khe hở từ 0,2 - 3 mm.
• Không bị co ngót, liên kết cao và không bong tróc.
• Ngăn mốc đen, vi khuẩn, nấm.
• Phù hợp cho sàn và tường, nội và ngoại thất.

Khu vực sử dụng:
Keo chà ron thông dụng cho gạch 
ceramic, gạch bông, đá hoa cương, 
gạch mosaic.
Đóng gói: 1 Kg
Màu: Trắng, xám, đen, kem, xanh 

dương
Định mức tiêu hao lý thuyết: 
1 Kg/ 6 m2  (cho gạch kích thước 
20 x 20 cm, đường ron 2 mm)

TOA PROTILE

• Chất lượng được ổn định khi pha trộn từ nhà máy TOA.
• Dễ dàng sử dụng. Cường độ bám dính tuyệt vời.
• Phù hợp thi công cho gạch men có kích thước lên đến 

60 x 60 cm.
• Phù hợp cho sàn và tường khu vực nội và ngoại thất.
• Có thể điều chỉnh gạch dễ dàng trong vòng 15 phút.

Khu vực sử dụng:
Gạch thông thường, gạch men, 
gạch mosaic, gạch ceramic.
Định mức tiêu hao lý thuyết:
20 Kg/ 4 m2 

Đóng gói: 20 Kg
Màu: Xám

TOA SUPERTILE

• Chất lượng được ổn định khi pha trộn từ nhà máy TOA.
• Dễ dàng sử dụng. Cường độ bám dính tuyệt vời.
• Phù hợp thi công cho gạch men có kích thước lên đến 

60 x 60 cm.
• Thích hợp ốp lát gạch đá hút nước và ít hút nước.
• Phù hợp cho sàn và tường khu vực nội và ngoại thất.
• Có thể điều chỉnh gạch dễ dàng trong vòng 15 phút.

Khu vực sử dụng:
Gạch thông thường, gạch men, 
gạch mosaic, gạch ceramic, gạch 
bông, đá hoa cương.
Định mức tiêu hao lý thuyết: 
20 Kg/ 4 m2 

Đóng gói: 20 Kg
Màu: Xám

TOA PREMIUMTILE

• Chất lượng được ổn định khi pha trộn từ nhà máy TOA.
• Dễ dàng sử dụng. Cường độ bám dính tuyệt vời. Có thể thi 

công trên lớp gạch khác.
• Phù hợp thi công cho gạch men có kích thước lên đến 
   1,2 x 1,2m.
• Chịu được thời tiết và độ rung.
• Phù hợp cho sàn và tường khu vực nội và ngoại thất.
• Có thể điều chỉnh gạch dễ dàng trong vòng 20 phút.

Khu vực sử dụng:
Sử dụng cho tất cả các loại gạch 
lát, gạch lát có kích thước đặc biệt.
Có thể thi công trên tường gỗ, tấm 
gỗ plywood, tấm thạch cao, tấm 
pro xi măng và các khu vực hay 
rung lắc.
Định mức tiêu hao lý thuyết:
20 Kg/ 4 m2 

Đóng gói: 20 Kg
Màu: Xám

TOA GROUT GP

• Cường độ chịu nén có thể đạt hơn 700 kcs trong 28 ngày.
• Dễ dàng chiết rót khi thi công, độ chảy cao, không bị co 

ngót và chảy xệ.
• Không có chứa clo trong thành phần, tạo thành 1 lớp gia 

cố chống rỉ sét.
• Kháng rung chuyển và va đập.
• Sẵn sàng và dễ dàng sử dụng.

Khu vực sử dụng:
Làm bệ đỡ máy móc.
Chân đế ray, bu lon neo.
Cột khối công trình xây dựng, cầu 
chịu lực.
Lỗ trống, lỗ hổng, chỗ lõm.
Đóng gói: 25 Kg
Màu: Xám

Keo dán gạch cao cấp

Vữa rót gốc xi măng
không co ngót

Keo dán gạch trung cấp

Keo dán gạch kinh tế
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KEO DÁN GẠCH & 
KEO CHÀ RON

TOA PREMIUM GROUT

• Ngăn chặn vi khuẩn và vết đen từ nấm mốc.
• Tính kỵ nước làm giảm thấm nước và ngăn ngừa bụi bẩn.
• Khả năng thi công và liên kết tuyệt vời, không bong tróc 

và co ngót.
• Phù hợp với mối liên kết bề rộng từ 1 - 6 mm.
• 5 màu sắc để lựa chọn.

Khu vực sử dụng:
Trộn với cát, xi măng cho gạch, 
gạch block, gạch xi măng nhẹ và 
hồ vữa.
Đóng gói: 1 Kg
Màu: Trắng, xám, kem, xanh dương 

đậm và nhạt
Định mức tiêu hao lý thuyết:
1 Kg/ 4 m2 (cho gạch kích thước 
20 x 20 cm, đường ron 3 mm) 

Keo chà ron gạch

Keo chà ron gạch

TOA PREMIUM GROUT PLUS

• Keo chà ron gạch với bề rộng khe hở từ 0,2 - 3 mm.
• Không bị co ngót, liên kết cao và không bong tróc.
• Ngăn mốc đen, vi khuẩn, nấm.
• Phù hợp cho sàn và tường, nội và ngoại thất.

Khu vực sử dụng:
Keo chà ron thông dụng cho gạch 
ceramic, gạch bông, đá hoa cương, 
gạch mosaic.
Đóng gói: 1 Kg
Màu: Trắng, xám, đen, kem, xanh 

dương
Định mức tiêu hao lý thuyết: 
1 Kg/ 6 m2  (cho gạch kích thước 
20 x 20 cm, đường ron 2 mm)

TOA PROTILE

• Chất lượng được ổn định khi pha trộn từ nhà máy TOA.
• Dễ dàng sử dụng. Cường độ bám dính tuyệt vời.
• Phù hợp thi công cho gạch men có kích thước lên đến 

60 x 60 cm.
• Phù hợp cho sàn và tường khu vực nội và ngoại thất.
• Có thể điều chỉnh gạch dễ dàng trong vòng 15 phút.

Khu vực sử dụng:
Gạch thông thường, gạch men, 
gạch mosaic, gạch ceramic.
Định mức tiêu hao lý thuyết:
20 Kg/ 4 m2 

Đóng gói: 20 Kg
Màu: Xám

TOA SUPERTILE

• Chất lượng được ổn định khi pha trộn từ nhà máy TOA.
• Dễ dàng sử dụng. Cường độ bám dính tuyệt vời.
• Phù hợp thi công cho gạch men có kích thước lên đến 

60 x 60 cm.
• Thích hợp ốp lát gạch đá hút nước và ít hút nước.
• Phù hợp cho sàn và tường khu vực nội và ngoại thất.
• Có thể điều chỉnh gạch dễ dàng trong vòng 15 phút.

Khu vực sử dụng:
Gạch thông thường, gạch men, 
gạch mosaic, gạch ceramic, gạch 
bông, đá hoa cương.
Định mức tiêu hao lý thuyết: 
20 Kg/ 4 m2 

Đóng gói: 20 Kg
Màu: Xám

TOA PREMIUMTILE

• Chất lượng được ổn định khi pha trộn từ nhà máy TOA.
• Dễ dàng sử dụng. Cường độ bám dính tuyệt vời. Có thể thi 

công trên lớp gạch khác.
• Phù hợp thi công cho gạch men có kích thước lên đến 
   1,2 x 1,2m.
• Chịu được thời tiết và độ rung.
• Phù hợp cho sàn và tường khu vực nội và ngoại thất.
• Có thể điều chỉnh gạch dễ dàng trong vòng 20 phút.

Khu vực sử dụng:
Sử dụng cho tất cả các loại gạch 
lát, gạch lát có kích thước đặc biệt.
Có thể thi công trên tường gỗ, tấm 
gỗ plywood, tấm thạch cao, tấm 
pro xi măng và các khu vực hay 
rung lắc.
Định mức tiêu hao lý thuyết:
20 Kg/ 4 m2 

Đóng gói: 20 Kg
Màu: Xám

TOA GROUT GP

• Cường độ chịu nén có thể đạt hơn 700 kcs trong 28 ngày.
• Dễ dàng chiết rót khi thi công, độ chảy cao, không bị co 

ngót và chảy xệ.
• Không có chứa clo trong thành phần, tạo thành 1 lớp gia 

cố chống rỉ sét.
• Kháng rung chuyển và va đập.
• Sẵn sàng và dễ dàng sử dụng.

Khu vực sử dụng:
Làm bệ đỡ máy móc.
Chân đế ray, bu lon neo.
Cột khối công trình xây dựng, cầu 
chịu lực.
Lỗ trống, lỗ hổng, chỗ lõm.
Đóng gói: 25 Kg
Màu: Xám

Keo dán gạch cao cấp

Vữa rót gốc xi măng
không co ngót

Keo dán gạch trung cấp

Keo dán gạch kinh tế
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PHỤ GIA

TOA LATEX AGENT

• Giảm sự co ngót và nứt của lớp vữa.
• Tăng cường độ bám dính giữa lớp bê tông cũ và mới.
• Tăng khả năng chống thấm.
• Tăng khả năng chịu mài mòn, kháng hóa chất tốt.
• Không độc hại. Không sử dụng APEO, phooc-mon, kim loại 

nặng, chì, thủy ngân. Hàm lượng chất hữu cơ bay hơi thấp.

Khu vực sử dụng:
Trộn với vữa sửa chữa bê tông, 
vữa xây, vữa dán gạch, vữa dặm vá 
mỏng, vữa sàn bê tông. 
Đóng gói: 25 L, 5 L, 2 L

TOA WATERPROOF ADMIXTURE

• Phụ gia giúp giảm thiểu lượng nước nhào trộn để tăng 
cường độ nén và độ bền của bê tông.

• Tăng tỷ trọng của khối bê tông để ngăn cản sự thấm nước 
và ngăn vết nứt.

Khu vực sử dụng:
Sử dụng như là phụ gia chống thấm 
trong cấu trúc bê tông như là nền, 
trụ, sàn, dầm, tầng hầm, phòng 
tắm, hồ chứa nước, máng dẫn 
nước, hồ bơi và các khu vực bê 
tông cần tính năng chống thấm.
Đóng gói: 25 Kg, 5 Kg

TOA MORTARPLAST

• Cải thiện khả năng thi công.
• Liết kết tốt với hồ vữa giúp xử lý nứt, các vấn đề về bong tróc.
• Tăng khả năng liên kết giữa các lớp gạch.
• Tăng độ láng mịn của bề mặt hồ vữa.
• Tiết kiệm thời gian và chi phí.

Khu vực sử dụng:
Trộn với cát, xi măng cho gạch, 
gạch block, gạch xi măng nhẹ và 
hồ vữa.
Đóng gói: 25 Kg, 5 Kg

Trám vết nứt, 
làm phẳng bề mặt

Phụ gia gia tăng cường độ nén 
và độ bền của bê tông

Kết nối bê tông
và phụ gia chống thấm
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PHỤ GIA

TOA LATEX AGENT

• Giảm sự co ngót và nứt của lớp vữa.
• Tăng cường độ bám dính giữa lớp bê tông cũ và mới.
• Tăng khả năng chống thấm.
• Tăng khả năng chịu mài mòn, kháng hóa chất tốt.
• Không độc hại. Không sử dụng APEO, phooc-mon, kim loại 

nặng, chì, thủy ngân. Hàm lượng chất hữu cơ bay hơi thấp.

Khu vực sử dụng:
Trộn với vữa sửa chữa bê tông, 
vữa xây, vữa dán gạch, vữa dặm vá 
mỏng, vữa sàn bê tông. 
Đóng gói: 25 L, 5 L, 2 L

TOA WATERPROOF ADMIXTURE

• Phụ gia giúp giảm thiểu lượng nước nhào trộn để tăng 
cường độ nén và độ bền của bê tông.

• Tăng tỷ trọng của khối bê tông để ngăn cản sự thấm nước 
và ngăn vết nứt.

Khu vực sử dụng:
Sử dụng như là phụ gia chống thấm 
trong cấu trúc bê tông như là nền, 
trụ, sàn, dầm, tầng hầm, phòng 
tắm, hồ chứa nước, máng dẫn 
nước, hồ bơi và các khu vực bê 
tông cần tính năng chống thấm.
Đóng gói: 25 Kg, 5 Kg

TOA MORTARPLAST

• Cải thiện khả năng thi công.
• Liết kết tốt với hồ vữa giúp xử lý nứt, các vấn đề về bong tróc.
• Tăng khả năng liên kết giữa các lớp gạch.
• Tăng độ láng mịn của bề mặt hồ vữa.
• Tiết kiệm thời gian và chi phí.

Khu vực sử dụng:
Trộn với cát, xi măng cho gạch, 
gạch block, gạch xi măng nhẹ và 
hồ vữa.
Đóng gói: 25 Kg, 5 Kg

Trám vết nứt, 
làm phẳng bề mặt

Phụ gia gia tăng cường độ nén 
và độ bền của bê tông

Kết nối bê tông
và phụ gia chống thấm

LINH KIỆN

TOA FIBER MESH 

• Tăng cường độ bền kéo.
• Tăng khả năng tạo cầu vết nứt.
• Ngăn ngừa sự phát triển của vết nứt bề mặt.
• Tăng độ bền của hệ thống chống thấm.

Khu vực sử dụng:
Khu vực bị nứt, mối nối giữa tường 
và sàn.
Đóng gói: 10 m x 1 m
 10 m x 8 inch

Lưới gia cố chống thấm
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Theo thống kê của NACE (Hiệp hội Kỹ sư sơn Quốc gia – Hoa Kỳ) thực tế
lên đến 75% các hệ thống sơn hư hỏng trước thời hạn, nguyên nhân chủ
yếu do công tác chuẩn bị bề mặt và thi công sơn không đạt yêu cầu kỹ
thuật từng phần hoặc toàn phần.

Để khắc phục và hạn chế tối đa các sự cố, chuyên gia kỹ thuật Sơn TOA 
Việt Nam giới thiệu đến Quý Khách hàng những sản phẩm sơn phủ 
chất lượng cao đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật đặc biệt của nhiều công 
trình. Dòng sản phẩm Sơn Công Nghiệp có nhiệm vụ bảo vệ bề mặt vật 
liệu, chống chọi nhiệt độ, hóa chất hay ăn mòn, giúp kéo dài tuổi thọ và
bảo vệ tối ưu các cấu trúc vật liệu và các tòa nhà công nghiệp.

SƠN CÔNG NGHIỆP
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SƠN CÔNG NGHIỆP
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EPOGUARD PRIMER
SƠN CHỐNG RỈ EPOXY 2 THÀNH PHẦN

• Bám dính tốt.
• Chống rỉ tốt.
• Chịu mài mòn cao.
 Dung tích:  19,6L (Part A: 16,8L - Part B: 2,8L)
    4,9L (Part A: 4,2L – Part B: 0,7L)

RUSTTECH
SƠN CHỐNG RỈ EPOXY 2 THÀNH PHẦN HÀM LƯỢNG RẮN CAO 

• Hàm lượng chất rắn cao.
• Bám dính tốt.
• Chống rỉ tốt.
• Chịu mài mòn cao.
 Dung tích: 20L (Part A: 16L - Part B: 4L)

EPOGUARD W 
SƠN PHỦ EPOXY 2 THÀNH PHẦN DÙNG CHO BỂ CHỨA NƯỚC

• Độ bám dính tốt, cứng chắc, bền va đập.
• Chịu môi trường nước biển và nước ngọt xuất sắc. 
• Khả năng kháng mài mòn hóa chất.
• Khả năng chịu ăn mòn điện cực cao. 
• Sản phẩm đạt tiêu chuẩn AWWA C 210 và TIS 1048-2551 
 để sử dụng bên trong đường ống vận chuyển nước sạch.

Dung tích: 5 Gallon (Part A: 4 Gallon - Part B: 1 Gallon)
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COAL TAR EPOXY 111
SƠN CHỐNG RỈ EPOXY 2 THÀNH PHẦN CHỨA NHỰA THAN ĐÁ

EPOGUARD VARNISH
SƠN LÓT EPOXY 2 THÀNH PHẦN CHO BÊ TÔNG

• Độ bám dính tốt.
• Độ thẩm thấu tuyệt hảo.
• Chịu mài mòn, chịu nước.
•  Kháng hóa chất nhẹ.
 Dung tích: 20L (Part A: 16L - Part B: 4L)

5L (Part A: 4L – Part B: 1L)

EPOGUARD ENAMEL
SƠN PHỦ EPOXY 2 THÀNH PHẦN

• Chịu va đập, chịu nước.           
• Kháng hóa chất nhẹ.
• Độ bóng cao.                              
• Bám dính tuyệt hảo.

Dung tích: 20L (Part A: 16L - Part B: 4L)
5L (Part A: 4L – Part B: 1L)

TOPGUARD
SƠN PHỦ ACRYLIC POLYURETHANE 2 THÀNH PHẦN

• Chịu va đập, chịu nước.                      
• Kháng hóa chất nhẹ.
• Độ bóng cao.                                          
• Bám dính tuyệt hảo.
• Kháng tia UV.
 Dung tích: 20L (Part A: 16L - Part B: 4L)

5L (Part A: 4L – Part B: 1L)

EPOGUARD QD PRIMER
SƠN LÓT/SƠN TRUNG GIAN EPOXY CÓ HÀM LƯỢNG RẮN CAO

• Dùng làm lớp sơn lót và /hoặc sơn trung gian cho kết cấu  
 thép, sắt mạ kẽm, nhôm, thép không rỉ,…

• Hàm lượng chất rắn cao.
• Chịu mài mòn tốt.
• Độ bám dính cao. 
• Có thể sơn ở chiều dày cao.

• Là sơn chống gỉ epoxy hắc ín than đá dùng làm lớp phủ bảo  
 vệ bên trong bể chứa, bê tông, thép và khu vực dưới nước. 
• Khả năng kháng hóa chất, nước, muối, dầu thô vượt trội.

Dung tích: 5 Gallon (Part A: 4 Gallon - Part B: 1 Gallon)

Dung tích: 20 L (Part A: 15 L - Part B: 5 L)
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HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ
Sơn TOA tự hào với nhiều dòng sản phẩm sơn 
công nghiệp dùng để bảo vệ kết cấu thép, bồn bể, 
đường ống, công trình công nghiệp, nhà xưởng, 
nhà máy hoá chất, nhà máy nước giải khát và chế 
biến thực phẩm.
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